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LỜI GIỚI THI ỆU 
 

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt-VietGAP cho rau quả tươi 

an toàn đã được Bộ NN&PTNT ban hành năm 2008, là một bộ tiêu chuẩn thực 

hành nhằm giảm thiểu các nguy cơ về ô nhiễm hóa học, sinh học và vật lý trong 

quá trình trồng trọt, thu hái, đóng gói sản phẩm. Với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam 

cải thiện chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm rau quả, trong đó có việc áp 

dụng thí điểm VietGAP và nhân rộng trên phạm vi cả nước, Dự án Xây dựng và 

Kiểm soát chất lượng nông sản, do CIDA tài trợ, đã tổ chức biên soạn cuốn Sổ 
tay hướng dẫn thực hành VietGAP trên rau nhằm cung cấp một tài liệu kỹ 

thuật hướng dẫn chi tiết việc triển khai VietGAP cho các cán bộ kỹ thuật và nhà 

sản xuất. 

Cuốn sổ tay này được biên soạn theo nguyên tắc phân tích rủi ro, bao gồm 

việc đánh giá, phân tích các mối nguy có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, 

vệ sinh an toàn sản phẩm và thiết lập các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi 

ro. Tham gia biên soạn tài liệu có các các chuyên gia kỹ thuật của Việt Nam và 

các chuyên gia tư vấn của Canada trong các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật 

và quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tài liệu này sẽ tiếp tục được 

đánh giá hiệu lực và rà soát, hiệu chỉnh trong khi triển khai các mô hình thí điểm 

áp dụng VietGAP trong khuôn khổ Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng 

nông sản. Trong bối cảnh đó, nhóm tác giả mong muốn sẽ nhận được các ý kiến 

góp ý từ các nhà khoa học, các cán bộ quản lý, kỹ thuật và nhà sản xuất để tiếp 

tục hoàn thiện cuốn Sổ tay. 
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Phần I. MỞ ĐẦU 
 

1. Mục đích của sổ tay  
Cuốn sổ tay này hướng dẫn thực hành VietGAP cho sản xuất rau ở Việt Nam. 

Tài liệu này sẽ giúp các nhà sản xuất phân tích, xác định các mối nguy trong 

suốt quá trình sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch và các giải pháp điều 

chỉnh để đảm bảo sản phẩm rau được an toàn và có chất  lượng cao, đồng thời 

tiến đến việc cấp chứng nhận VietGAP. 

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
2. 1. Phạm vi điều chỉnh 

Sổ tay này chỉ áp dụng để sản xuất rau theo phương thức sản xuất ngoài đồng, 

trong nhà có mái che, trồng trên đất, trên giá thể hoặc thuỷ canh.   

2. 2. Đối tượng áp dụng 

Sổ tay này phục vụ cho các nhà quản lý, kỹ thuật, giảng viên nông dân, các tổ 

chức chứng nhận VietGAP và các nhà sản xuất rau tươi ở Việt Nam  

3. Giải thích thuật ngữ 
3.1. VietGAP 

VietGAP là tên gọi tắt của Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam 
(Vietnamese Good Agricultural Practices). VietGAP là những nguyên tắc, trình 

tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch 

nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, 

sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và 

truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. 

3.2. Mối nguy an toàn thực phẩm (Food safety hazard) 

Là bất cứ loại vật chất hoá học, sinh học hoặc vật lý nào đó có thể làm cho rau 

quả tươi trở nên có nguy cơ rủi ro cho sức khoẻ của người tiêu dùng. Có 3 nhóm 

mối nguy gây mất an toàn thực phẩm: hoá học (Ví dụ: kim loại nặng, thuốc 

BVTV…), sinh học (Ví dụ: vi khuẩn, vi rút …) và vật lý (Ví dụ: mảnh kính, 

cành cây…). 

3.3. Ủ phân (Composting):  

Là một quá trình lên men sinh học, tự nhiên mà qua đó các chất hữu cơ được  
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phân huỷ. Quá trình này sinh ra nhiều nhiệt lượng làm giảm hoặc trừ các mối 

nguy sinh học trong chất hữu cơ. 

3.4. Các vật ký sinh (Parasites):   

Là các sinh vật sống và gây hại trong cơ thể sống khác, được gọi là vật chủ (như 

con người và động vật chẳng hạn). Chúng có thể  chuyển từ vật chủ này qua vật 

chủ khác thông qua các phương tiện hoăc môi giới không phải là vật chủ. 

3.5. Các vật lẫn tạp (Foreign objects):  

Là các vật không chủ ý như  các  mẩu  thuỷ tinh, kim loại, gỗ, đá, đất, lá cây, 

cành cây, nhựa và  hạt cỏ,… lẫn vào bên trong hoặc bám trên bề mặt sản phẩm, 

ảnh hưởng xấu đến chất lượng và sự an toàn của sản phẩm. 

3.6.  Mối nguy an toàn thực phẩm (food safety hazard):  

Là bất kỳ các tác nhân nào mà nó làm cho sản phẩm trở thành một nguy cơ về 

sức khoẻ không chấp nhận được cho người tiêu dùng. Có ba dạng mối nguy liên 

quan đến sản phẩm tươi là các mối nguy sinh học, hoá học và vật lý. 

3.7. Mức dư lượng tối đa cho phép, kí hiệu MRL (Maximum Residue Limit):  

Là nồng độ tối đa của hoá chất trong sản phẩm con người sử dụng mà nó được 

sự cho phép của một cơ quan có thẩm quyền cũng như là sự chấp nhận trong sản 

phẩm nông nghiệp. MRL có đơn vị là  ppm (mg/kg), một  cách  ngắn  gọn, nó là 

dư lượng hoá chât tối đa cho phép trong sản phẩm. 

3.8. Khoảng thời gian cách ly, kí hiệu PHI  (Pre-Harvest Interval): 

PHI là khoảng thời gian tối thiểu từ khi xử lý thuốc BVTV lần cuối cùng cho 

đến khi thu hoạch sản phẩm của cây trồng được xử lý (nhằm đảm bảo sản phẩm 

an toàn về dư lượng thuốc BVTV) . PHI có đơn vị  là ngày và được ghi trên bao 

bì (nhãn) thuốc BVTV. 

 3.9.  Truy nguyên nguồn gốc (Traceability)  

Truy nguyên nguồn gốc là khả năng theo dõi sự di chuyển của sản phẩm qua các 

giai đoạn cụ thể của quá trình sản xuất và phân phối (nhằm có thể xác định được 

nguyên nhân và khắc phục chúng  khi sản phẩm không an toàn). 
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4. Cấu trúc của sổ tay và cách sử dụng 
Cuốn sổ tay này gồm 3 phần.  

Phần I – Mở đầu, phần này giới thiệu mục đích, phạm vi điều chỉnh, đối tượng 

áp dụng sổ tay. Tiếp đó là giải thích thuật ngữ, cấu trúc sổ tay và hướng dẫn sử 

dụng. 

 

Phần II - Gồm các sơ đồ về quá trình sản xuất, thu hoạch; sơ đồ xử lý sau thu 

hoạch. Ở mỗi bước/công đoạn trong các sơ đồ này sẽ đề cập đến các mối nguy 

an toàn thực phẩm có thể xuất hiện để giúp người sử dụng sổ tay có cách nhìn 

tổng quát về các mối nguy trước khi đề cập đến cách nhận diện, kiểm soát và 

biện pháp giảm thiểu sẽ được trình bày chi tiết ở phần III. 

 

Phần III – Đây là nội dung chính của sổ tay. Trong phần này lần lượt các điều 

khoản của tiêu chuẩn VietGAP trên rau quả sẽ được thể hiện từ chương 1 đến 

chương 12. Nội dung của mỗi chương sẽ theo thứ tự sau: (i) nhận diện các mối 

nguy, phân tích nguyên nhân, nguồn gốc các mối nguy; (ii) các biện pháp loại 

trừ hoặc giảm thiểu mối nguy. 

 

Phần đầu mỗi chương sẽ bắt đầu như sau: (ví dụ chương 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02  

Chương 2. Giống rau và gốc ghép 
 

2.1- 2.2 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 

Tên chương 

Thứ tự điều khoản 
trong VietGAP ban 
hành 28/01/2008 

Lần và ngày 
soát xét 
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Phần II.  SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, THU HOẠCH  
VÀ XỬ LÝ SAU THU HOẠCH 

      Các sơ đồ dưới đây nêu lên các bước từ khi gieo trồng tới khi có sản phẩm 

rau tiêu dùng. Mỗi bước tương ứng có những đầu vào có thể gây ra mất an toàn 

sản phẩm rau. Nhiều bước trong quá trình sản xuất xen kẽ lẫn nhau.  

Sơ đồ 1. Quá trình sản xuất rau và khả năng xuất hiện các mối nguy 

 Các bước  Đầu vào  Loại mối nguy 
     
Chọn lọc và chuẩn bị địa điểm 

sản xuất rau   
Đất, phân bón, chất bổ 
sung, nguồn nước 

 
Sinh học, hoá 
học, vật lý 

     
 Gieo trồng 

cây rau  
 

 
Giống (hạt giống, cây 
con), dụng cụ gieo 
trồng 

 
Sinh học, hoá 
học 

      
 Tưới nước  

  
Nước tưới, dụng cụ 
tưới 

 
Sinh học, hoá 
học 

      

Sản xuất 
 

Bón phân  
Phân bón , nước (bón 
lá và theo đường dung 
dịch), dụng cụ bón  

 
Sinh học, hoá 
học 

      

 
Quản lý dịch 
hại  

Thuốc BVTV, nước, 
công cụ rải thuốc 

 Hoá học 

      

 
Hoạt động 
canh tác 
khác 

 Dụng cụ, vật liệu  
Sinh học, hoá 
học, vật lý 

      

 
Quản lý động 
vật  Hoá chất, vật liệu  

Sinh học, hoá 
học 

     

Thu hoạch  
Dụng cụ thu hoạch, đồ 
chứa, người thu hoạch 

 
Sinh học, hoá 
học, vật lý 
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 Sơ đồ 2. Quá trình xử lý sau thu hoạch và khả năng xuất hiện các mối nguy 

 
Các bước  Đầu vào  Loại mối nguy 

     

1. Thu hoạch  
Dụng cụ thu hoạch, đồ 

chứa , con người 
 

Sinh học, hoá học, 

vật lý 

     

2. Làm sạch  
Nước, dụng cụ làm sạch, 

con người 
 

Sinh học, hoá học, 

vật lý 

     

3. Xử lý sơ bộ, phân loại, 
đóng gói 

 
Con người, dụng cụ đóng 

gói, dụng cụ chứa đựng   
 

Sinh học, hoá học, 

vật lý 

     

4. Xếp, đóng kiện sản 
phẩm 

 
Vật liệu xếp, đóng hàng, 

con người 
 

Sinh học, hoá học, 

vật lý 

     

5. Lưu kho  (Làm lạnh, xử 
lý bảo quản) 

 
Điều kiện vệ sinh, con 

người 
 

Sinh học, hoá học, 

vật lý 

     

6. Vận chuyển  
Phương tiện vận chuyển 

(xe cộ, dụng cụ) 
 

Sinh học, hoá học, 

vật lý 

Ghi chú: các bước 4, 5 thường có ở các nhà sản xuất lớn, không phổ biến 
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Phần III.  H ƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VietGAP TRÊN RAU 

  
1.1. Phân tích và nhận diện mối nguy 
 

TT Mối nguy Nguồn gốc ô nhiễm Cách thức gây ô nhiễm 

I Hóa học   

1 Hóa chất 

BVTV và 

các hoá 

chất khác    

- Đất, nước trong khu vực 

canh tác bị ô nhiễm thuốc 

bảo vệ thực vật (Tồn dư từ 

trước sản xuất do các loại 

thuốc BVTV có khả năng 

tồn tại lâu dài, bền vững 

trong đất: như nhóm lân 

hữu cơ, phospho hữu cơ; do 

bị rò rỉ hoá chất,  thuốc 

BVTV  ở khu vực liền kề).   

- Vùng đất trồng, nguồn 

nước bị ô nhiễm các chất 

độc hoá học bền vững từ 

máy móc thiết bị trong khu 

vực sản xuất hoặc hoá chất 

từ khu công nghiệp, bệnh 

viện … liền kề 

- Cây rau có thể hút từ đất nước, 

tiếp xúc và lưu giữ hoá chất làm 

dư lượng hoá chất trong sản 

phẩm có nguy cơ cao hơn 

ngưỡng tối đa cho phép (MRL) 

- Hoá chất BVTV và hoá chất 

khác có thể gây ngộ độc cấp tính 

và mãn tính cho người và vật 

nuôi, đặc biệt: 

+ Các thuốc nhóm lân hữu cơ và 

Cac-ba-mát gây độc cấp tính cao 

+ Các thuốc clo hữu cơ bền vững 

gây nhiều bệnh mãn tính   

+ Nhiều thuốc BVTV khác gây  

rối loạn nội tiết tố gây nhiều 

bệnh nguy hiểm cho con người 

- Nhóm rau ăn củ có nguy cơ ô 

nhiễm cao hơn các loại rau khác 

2 Kim loại 

nặng (Chì, 

cadimi, 

thủy ngân, 

asen, …) 

- Hàm lượng kim loại nặng 

cao tồn dư trong đất, nước 

khu vực canh tác do có sẵn 

hoặc bón phân nhiều có 

chứa kim loại nặng trong 

thời gian dài. 

- Nguồn kim loại nặng phát 

thải ra từ khu vực công 

nghiệp, dân cư và đường 

- Cây rau có thể hút kim loại 

nặng hoặc sản phẩm rau tiếp xúc 

với đất ô nhiễm kim loại nặng có 

nguy cơ làm cho hàm lượng kim 

loại nặng trong sản phẩm cao 

hơn mức cho phép. 

- Kim loại nặng cao trong cơ thể 

có thể gây ngộ độc cấp tính nặng 

hoặc gây độc mãn tính (phá vỡ 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 1.  Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất  

1.1 - 1.2 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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giao thông liền kề (qua 

nước thải, không khí). 

hệ thống miễn dịch, viêm khớp 

và các nội tạng,…) 

II Sinh học   

1 Vi sinh vật 

gây bệnh 

(E. Coli, 

Salmonella

.....) 

  

 - Đất, nước trong vùng sản 

xuất bị ô nhiễm vi sinh vật 

từ nguồn nước thải chăn 

nuôi, nước thải sinh hoạt, 

bệnh viện, khu công nghiệp 

... 

Có loại vi sinh vật gây bệnh sống 

trong đất, nhiều loại sống trong 

đường ruột người và động vật. 

Chúng có thể tiếp xúc làm nhiễm 

bẩn sản phẩm rau, gây  bệnh và 

lây lan, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sức khoẻ  của người và vật 

nuôi (gây bệnh thương hàn, kiết 

lị, tả, tiêu chảy cấp, viêm gan,...) 

Nhóm rau ăn củ, ăn lá có nguy 

cơ ô nhiễm cao hơn rau quả. 

2 Vật ký 

sinh 

(Giun, sán, 

động vật 

nguyên 

sinh...) 

  

 

- Đất, nước khu vực lựa 

chọn sản xuất bị ô nhiễm 

nước thải sinh hoạt, khu 

chăn nuôi…  

Các sinh vật ký sinh chỉ phát 

triển trong cơ thể người và động 

vật mang mầm bệnh. Một số loài 

tồn tại ở dạng bao nang sống 

nhiều năm trong đất và là nguồn 

gây bệnh nguy hiểm. Sản phẩm 

rau có thể là phương tiện lây lan 

các sinh vật ký sinh từ động vật 

sang người hoặc từ người này 

sang người khác, gây tiêu chảy 

kéo dài, rối loạn tiêu hoá,.... 

Các loại rau ăn củ có nguy cơ 

cao đối với ô nhiễm này 
 

1.2. Các biện pháp đánh giá, loại tr ừ hoặc giảm thiểu mối nguy 
- Lựa chọn vùng sản xuất rau phải đảm bảo điều kiện sinh thái tối ưu cho 

mỗi loại sản phẩm. 

- Nhà sản xuất cần lập bản đồ về vùng đất lựa chọn cho sản xuất rau trong 

đó có phân định các lô sản xuất, khu vực sơ chế, nhà kho, khu vực để hoá chất... 

- Tìm hiểu lịch sử của vùng sản xuất trong đó cần nắm được mục đích sử 

dụng trước đây, các hoạt động đó có khả năng gây ô nhiễm lên đất trồng và 

nước tưới không? nếu đã sử dụng để trồng cây thì các loại cây trồng trước là gì? 
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- Tổ chức lấy mẫu đất, nước theo phương pháp hiện hành (TCVN 5297-

1995) và được thực hiện bởi người lấy mẫu đã qua đào tạo, cấp chứng chỉ. Mẫu 

được gửi phân tích, đánh giá về các chỉ tiêu hóa học, sinh học tại các phòng 

phân tích có đủ năng lực và kết quả phân tích được so sánh với mức tối đa cho 

phép về điều kiện sản xuất an toàn tại Phụ lục 1 (đối với đất) và Phụ lục 2 (đối 

với nước) trong Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008. 

 Nếu kết quả phân tích cho thấy mức độ ô nhiễm của vùng sản xuất vượt 

mức tối đa cho phép thì: 

+ Tìm hiểu nguyên nhân và xác định biện pháp xử lý có đủ cơ sở chứng 

minh có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu được các rủi ro một cách hợp lý thông 

qua tư vấn của chuyên gia kỹ thuật.  

     + Dừng việc lựa chọn vùng đất để sản xuất rau theo VietGAP nếu không 

có khả năng kiểm soát được ô nhiễm theo đánh giá của chuyên gia kỹ thuật. 

- Các biện pháp làm giảm mối nguy sinh học lên vùng sản xuất: 

+ Cách ly vùng sản xuất với khu vực chăn thả vật nuôi, chuồng trại chăn 

nuôi. Biện pháp tốt nhất là không chăn thả vật nuôi trong vùng sản xuất vì trong 

chất thải của vật nuôi có nhiều các sinh vật có khả năng gây ô nhiễm nguồn đất 

và nước tưới.  

+ Nếu bắt buộc phải chăn nuôi thì phải có chuồng trại và có biện pháp xử 

lý chất thải (ủ hoai mục, sử dụng vi sinh vật hữu hiệu – EM, Biogas,…) đảm bảo 

không gây ô nhiễm môi trường sản xuất và sản phẩm sau khi thu hoạch. 

- Các biện pháp xử lý mối nguy hoá học thường là biện pháp ô xy hoá, 

kiềm hoá... 
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  Giống cây rau bao gồm các loại: hạt giống, cây con giống, củ giống, cây 

ghép. Giống rau phải được cung cấp từ những địa chỉ rõ ràng. 

2.1. Phân tích và nhận diện mối nguy  
 

TT 
Mối 
nguy 

Nguồn gốc Cách thức gây ô nhiễm 

1 Hóa 

học 

  

Giống cây rau  

được xử lý hoá 

chất  không an 

toàn  

Nếu sử dụng không đúng (quá liều, hoá 

chất độc không trong danh mục sử dụng) có 

thể tồn dư lâu dài và gây ô nhiễm hoá học 

cho sản phẩm rau  
 

2.2 Các biện pháp đánh giá, loại tr ừ hoặc giảm thiểu mối nguy   
- Giống sử dụng cho sản xuất rau phải có nguồn gốc rõ ràng không dùng 

những giống trôi nổi trên thị trường, nhãn mác không rõ. 

- Giống tự sản xuất phải có hồ sơ ghi lại đầy đủ các biện pháp xử lý hạt 

giống, cây con, hóa chất sử dụng, thời gian, tên người xử lý và mục đích xử lý. 

- Trong trường hợp giống rau không tự sản xuất phải đi mua, phải có hồ 

sơ ghi rõ tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân và thời gian cung cấp, số lượng, 

chủng loại, phương pháp xử lý giống (nếu có). 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 2. Giống rau và gốc ghép 

 2.1- 2.2 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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3.1. Phân tích và nhận diện các mối nguy  
Ở phần 1.1 Việc đánh giá và lựa chọn vùng đất đã được thực hiện trước khi sản 

xuất rau theo VietGAP. Trong phần này, nhà sản xuất cần chú ý đánh những mối 

nguy đối với đất trồng và giá thể mà chúng có thể phát sinh trong quá trình thực 

hiện sản xuất rau theo VietGAP. Những mối nguy cần được phân tích và nhận 

diện theo bảng sau đây: 
 

TT Các mối 
nguy 

Nguồn gốc ô nhiễm Cách thức gây ô nhiễm 

1 

Hoá học (Dư 
lượng thuốc 
hoá học và 
các hoá chất 
khác trong 
đất) 

 - Sử dụng thuốc hoá học 
không phù hợp, đúng cách 
để lại dư lượng trong đất  
 -Vứt bỏ bao bì không 
đúng quy định; đổ ngẫu 
nhiên hoặc rò rỉ hoá chất, 
nhiên liệu vào đất 

 Cây rau có thể hấp thụ 
hoá chất tồn dư trong đất 
hoặc sản phẩm rau tiếp xúc 
trực tiếp với đất và có thể 
bị ô nhiễm hoá học. 
Nguy cơ cao hơn đối với 
rau ăn củ. 

2 

Hàm lượng 
các kim loại 
nặng (As, Pb, 
Cd, Hg) 

- Sử dụng liên tục phân 
bón có hàm lượng kim 
loại nặng cao  

-  Chất thải phát sinh từ 
các khu vực liền kề 

 

Cây rau có thể hấp thụ kim 
loại nặng có hàm lượng 
cao  trong đất hoặc sản 
phẩm rau tiếp xúc trực tiếp 
với đất và có thể bị ô 
nhiễm kim loại nặng 

3 

Các sinh vật 
gây bệnh 
(Vi khuẩn, vi 
rút và  ký  
sinh) 

 - Sử dụng phân tươi chưa 
qua xử lý 
- Phân động vật từ vật nuôi 
từ khu vực sản xuất và khu 
vực liền kề 

Sinh vật gây bệnh có trong 
đất có thể gây ô nhiễm sản 
phẩm rau do tiếp xúc. 
Nguy cơ cao hơn đối với 
rau ăn củ, ăn lá 

4 

Vật ký sinh 
(Giun, sán, 
động vật 
nguyên 
sinh...) 

Tương tự đối với vi sinh 
vật 

Vật ký sinh có trong đất có 
thể gây ô nhiễm sản phẩm 
rau do tiếp xúc. 
Nguy cơ cao hơn đối với 
rau ăn củ hoặc thu hoạch 
để sản phẩm tiếp xúc với 
đất 

Nhìn chung: các mối nguy sinh học và hoá học từ đất đối với rau ăn lá và 
rau ăn củ là rất cao vì cây rau thường thấp cây, rất dễ tiếp xúc với đất, cây dễ hút 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 3. Quản lý đất và giá thể  

 3.1 -  3.4 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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nhiều nitơrat và cả hoá chất độc lên sản phẩm (củ, lá) nhìn chung hơn nhiều loại 
cây rau khác. 

3.2. Các biện pháp đánh giá, loại tr ừ hoặc giảm thiểu các mối nguy  
• Đánh giá mối nguy 

       Hàng năm, phải tiến hành phân tích, đánh giá các mối nguy tiềm ẩn trong 

đất và giá thể, bao gồm các mối nguy sinh học và hoá học. Đánh giá mối nguy 

bằng phân tích hiện trạng và lấy mẫu đất và giá thể một cách đại diện và phân 

tích đánh giá mức độ ô nhiễm hoá học và sinh học của chúng. 

         Nhà sản xuất tham khảo về mức tối đa cho phép đối với các loại ô nhiễm 

kim loại nặng trong đất như trong Chương 1. 

• Xử lý với mối nguy 

Khi xuất hiện các mối nguy vượt giới hạn cho phép nhà sản xuất phải xử 

lý theo biện pháp tương tư như Chương 1. Thông tin về qúa trình xử lý phải 

được ghi chép và lưu trong hồ sơ. 
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4.1. Phân tích và nhận dạng các mối nguy   

TT Các mối 
nguy 

Nguồn gốc ô nhiễm Cách thức gây ô nhiễm 

1 

Hàm 

lượng 

kim loại 

nặng cao 

(As, Pb, 

Cd, 

Hg,…) 

Sự có mặt của kim loại 

nặng (đặc biệt là 

Cadimi) trong các loại 

phân bón và chất bón 

bổ sung cấp thấp như 

thạch cao, phân động 

vật, phân ủ,….  

Hàm lượng kim loại nặng từ phân 

bón và chất bón bổ sung góp phần 

làm cho hàm lượng kim loại nặng 

trong đất cao. Cây rau có thể hút 

kim loại nặng làm cho sản phẩm bị ô 

nhiễm. Đặc biệt, nguy cơ này cao 

đối với rau ăn củ do nằm ở dưới đất. 

2 

Hàm 

lượng 

Nitơrat 

cao 

Đất có hàm lượng đạm 

(thường là đạm hữu cơ) 

Bón phân chứa đạm 

(kể cả  hữu cơ và vô 

cơ) quá mức hoặc bón 

muộn 

Do nguồn nitơrat dồi dào nên cây 

rau hấp thụ quá nhiều đến mức dư 

thừa làm cho hàm lượng nitơrat 

được tích luỹ cao trong sản phẩm 

thu hoạch. Điều này thường xảy ra ở 

các loại rau ăn lá, ăn thân, ăn hoa do 

phần thu hoạch là phần non, chứa 

nhiều mô mềm. 

3 

Các sinh 

vật gây 

bệnh (vi 

khuẩn, vi 

rút, ký 

sinh)   

Các loại phân chuồng, 

phân bắc, nước giải của 

người và gia súc chưa 

qua xử lý hoặc ủ không 

đạt yêu cầu thường 

chứa một lượng lớn các 

sinh vật gây bệnh 

   

Ô nhiễm có thể xảy ra qua tiếp xúc 

trực tiếp của phân bón hữu cơ với 

phần ăn được của cây rau trong khi 

bón, tưới vào đất hoặc gián tiếp qua 

đất trồng bị ô nhiễm. 

Các loại rau ăn lá, ăn thân gần mặt 

đất, rau ăn củ ở dưới đất có nguy cơ 

ô nhiễm sinh học cao với loại phân 

bón này. 
 

4.2. Các biện pháp đánh giá, loại tr ừ hoặc giảm thiểu các mối nguy  

• Đánh giá nguy cơ ô nhiễm 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 4. Phân bón và chất bón bổ sung  

 4.1 -  4.7 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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Từng vụ phải đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá học, sinh học do sử dụng 

phân bón và chất bón bổ sung, ghi chép và lưu trong hồ sơ. Nếu xác định có 

nguy cơ ô nhiễm trong việc sử dụng phân bón hay chất bón bổ sung, cần áp 

dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm lên rau. 

Nhà sản xuất có thể tham khảo mức dư lượng kim loại nặng cho phép có 

trong phân bón theo tiêu chuẩn TCVN 7209: 2002; tiêu chuẩn phân hữu cơ 

(tuỳ loại nguyên liệu) tại 10TCN 525-2002, 10TCN 526-2002.  

• Chọn lọc phân bón và chất bón bổ sung 

Các loại phân bón và chất bón bổ sung cần phải được chọn lọc để giảm 

thiểu các mối nguy hoá học, sinh học cho sản phẩm rau. Chỉ sử dụng các phân 

bón và chất bón bổ sung đáp ứng được giới hạn cho phép về kim loại nặng, có 

mức độ tạp chất thấp. Đối với phân bón, chỉ sử dụng loại phân có trong danh 

mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Vi ệt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT 

ban hành. Việc mua phân bón và chất bón bổ sung phải được ghi chép trong hồ 

sơ.  

 Không sử dụng những sản phẩm phân bón không rõ nguồn gốc, không 

bao bì nhãn mác hoặc quá hạn sử dụng.   

Không sử dụng các loại phân hữu cơ chưa qua xử lý để bón cho rau vì 

chúng chứa nhiều sinh vật gây bệnh. 

• Sử dụng phân bón an toàn 

Đối với phân hữu cơ:  

- Cần bón phân hữu cơ trực tiếp vào đất, bón sớm và vùi kín đất (nếu 

không phủ kín có thể làm ô nhiễm phần liền kề do trôi dạt theo gió, mưa); chú ý 

không để phân tiếp xúc trực tiếp với phần ăn được của rau. 

- Chỉ bón phân bón hữu cơ được xử lý triệt để và dừng bón trước thời 

điểm thu hoạch ít nhất 2 tuần. 

Đối với phân vô cơ cần bón đủ liều lượng phân đạm theo quy trình kỹ 

thuật cho mỗi loại rau, tránh bón phân đạm quá mức; dừng bón đạm trước khi 

thu hoạch ít nhất 10 ngày. 

Việc sử dụng phân bón phải được ghi chép trong hồ sơ. 

Các dụng cụ để bón phân và chất bón bổ sung phải được duy trì trong tình 

trạng hoạt động tốt, sau khi sử dụng phải được vệ sinh và phải được bảo dưỡng 

thường xuyên. Các dụng cụ chuyên dụng liên quan đến định lượng phân bón 

phải được kiểm định bởi cán bộ kỹ thuật chuyên trách ít nhất mỗi năm một lần.   

• Xử lý  phân bón an toàn 
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- Trong trường hợp phân hữu cơ được xử lý tại chỗ, phải ghi lại thời gian 

và phương pháp xử lý. Trường hợp không tự sản xuất phân hữu cơ, phải có hồ 

sơ ghi rõ tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân và thời gian cung cấp, số lượng, 

chủng loại, phương pháp xử lý.  

Trong trường hợp tự sản xuất, phân chuồng phải được xử lý ít nhất 6 tuần 

và đảo thường xuyên để đảm bảo đủ nhiệt, ẩm cho các chất hữu cơ trong phân 

có thời gian phân huỷ. Nơi chứa và xử lý phân bón phải được xây dựng cách ly 

với khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch và có vật liệu che/phủ kín sao cho 

nước thải, nước phân từ nơi xử lý không chảy vào nguồn nước cấp cho sản xuất 

hoặc ảnh hưởng đến khu vực khác.     

- Đối với phân bón vô cơ, nơi chứa phân bón hay khu vực để trang thiết bị 

phục vụ phối trộn và đóng gói cần phải được xây dựng và bảo dưỡng để đảm 

bảo giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm đến vùng đất sản xuất và nguồn nước. 

Tóm lại, ô nhiễm sinh học và hoá học do bị rửa trôi bởi gió, mưa có thể 

xảy ra nếu nơi chứa phân bón, ủ phân, dụng cụ, thiết bị chứa, phối trộn phân bón 

ở gần khu vực sản xuất và nguồn nước. Do vậy, cần xây dựng cách ly hoặc xa 

nguồn nước, khu vực sản xuất, có hệ thống thoát nước và có che phủ.  
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Quy phạm thực hành chuẩn về phân bón và chất bón bổ sung 
 

Mục đích: 
 
Quy phạm thực hành chuẩn (viết tắt là SOP) này nhằm mục đích mô tả rõ hơn 
các yêu cầu của VietGAP và các bước cần thiết để mua đúng, nhận đúng, lưu 
kho bảo quản đúng và áp dụng đúng các chất bổ sung đất, phân hữu cơ và phân 
vi sinh được sử dụng như dưỡng chất cho cây trồng đối với sản xuất rau an toàn. 
 
Phạm vi: 
 
SOP này bao gồm các thực hành cần thiết để mua, nhận, lưu kho bảo quản, xử 
lý, áp dụng chất bổ sung đất, phân hữu cơ và phân vi sinh tại cấp trang trại bao 
gồm: đồng ruộng, nhà lưới và nhà kính nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm vi 
sinh vật và hoá chất đối với rau tươi. 
 
Trách nhiệm: 
 
Người sản xuất có trách nhiệm mua và nhận chất bổ sung đất và phân bón. Công 
nhân thực hiện có trách nhiệm bảo quản, xử lý và sử dụng các đầu vào nông 
nghiệp theo yêu cầu của các SOPs. Người sản xuất cũng có trách nhiệm đảm bảo 
rằng những nhiệm vụ do công nhân thực hiện phải được thực hiện theo SOPs. 
Đối với những trang trại hoạt động quy mô nhỏ, tất cả các công việc liên quan 
có thể được thực hiện bởi chính người sản xuất. 
 
Tần suất: 
 
Không có tần suất cố định được đặt ra tuy nhiên các hoạt động sẽ thực hiện sẽ 
tuân theo SOPs. 
 
Quy trình thủ tục: 
 
Mua: 
 

• Người sản xuất chỉ mua phân bón và chất bón bổ sung được cấp phép 
theo danh mục phân bón được phép sử dụng tại Vi ệt Nam.  

• Khi mua và lựa chọn phân vi sinh từ công ty cung ứng, người sản xuất 
cần yêu cầu phân vi sinh đã qua xử lý để đảm bảo các nguồn gây bệnh đã 
được giảm tới mức không gây hại cho sức khoẻ con người, môi trường và 
không phải là nguồn gốc lây nhiễm của hoá chất (ví dụ như kim loại 
nặng).  
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• Khi mua hoặc lựa chọn phân hữu cơ chưa được xử lý (như: phân chuồng 
hoặc các chất thải hữu cơ khác) từ đơn vị cung ứng thì người sản xuất 
phải nhận thức được nguy cơ vi sinh vật có trong phân và cần phải áp 
dụng phương pháp ủ phân thích hợp để làm giảm các mầm bệnh tới mức 
không đe doạ tới sức khoẻ con người và môi trường. Để biết thêm quy 
trình chi tiết có thể tham khảo Quy phạm thực hành chuẩn đối với việc ủ 
phân. 

 
Nhận: 
 

• Ngay sau khi nhận phân bón và các chất bón bổ sung, người sản xuất cần 
phải nắm rõ về các nguyên liệu đầu vào nông nghiệp đã mua. 

• Người sản xuất cũng cần phải kiểm tra bằng mắt xem liệu phân bón có 
khả năng bị lây nhiễm hay không. 

 
Bảo quản và xử lý: 
 
Người sản xuất và công nhân thực hiện cần phải đảm bảo được những điều sau:   
 

• Phân bón và chất bón bổ sung được bảo quản ở những nơi phù hợp để 
tránh ô nhiễm đất, nguồn nước, dụng cụ, thiết bị, vật liệu đóng gói và sản 
phẩm. 

• Phân bón hữu cơ, vô cơ và các chất bón bổ sung cần được bảo quản trong 
môi trường khô ráo và để cách khu vực chứa sản phẩm ít nhất 5m. Có thể 
bảo quản bằng cách che chắn, tấm chắn hoặc phủ lên các đầu vào nông 
nghiệp bằng vải nhựa hoặc để ở những nơi có mái che. Để giảm nguy cơ 
nhiễm chéo, phân bón hữu cơ phải được để riêng, tách biệt với phân bón 
vô cơ và các chất bón bổ sung hoặc để ở khu vực khác. 

• Không bảo quản phân hữu cơ, phân vô cơ hoặc ủ phân hữu cơ gần với 
giếng nước hoặc nguồn nước mặt. Trong trường hợp nguồn nước bị ô 
nhiễm, cần phải lấy mẫu kiểm nghiệm nước để đánh giá mức độ ô nhiễm.  

• Phân hữu cơ cần được xử lý và vận chuyển cẩn thận để tránh các rủi ro 
lây nhiễm sang sản phẩm, ví dụ: không vận chuyển phân tươi và phân hữu 
cơ chưa được xử lý bằng các phương tiện không được che phủ trong thời 
tiết gió và trên các tuyến đường sát với những cánh đồng sắp được thu 
hoạch trong khoảng 2 tuần nữa. 

 
Sử dụng:  
 
Người sản xuất và công nhân thực hiện phải đảm bảo những nội dung sau: 
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• Chỉ sử dụng phân bón và chất bón bổ sung đáp ứng đủ các điều kiện mua 

nêu trên. 
• Chỉ sử dụng phân bón và chất bón bổ sung khi cần thiết. Sử dụng lượng 

phân bón theo đúng yêu cầu dinh dưỡng của cây trồng.  
• Khi bón phân, nên trộn phân bón, chất bón bổ sung với đất ngay sau đó. 
• Không tưới, bón phân hữu cơ và phân trộn trên phần ngọn của cây rau. 
• Đối với các loại rau có thời gian sinh trưởng trong vòng 60 ngày, chỉ sử 

dụng phân hữu cơ trước khi gieo hạt và trộn phân với đất nhằm giảm thiểu 
nguy cơ tiếp xúc của các sản phẩm hữu cơ với phần ăn được của cây rau. 

• Nếu sử dụng phân hữu cơ, cần rải phân hữu cơ dọc theo luống ít nhất 60 
ngày trước khi thu hoạch.  

• Đối với phân vô cơ, ngừng sử dụng ít nhất 10 ngày trước khi thu hoạch.  
• Cần sử dụng, điều chỉnh, bảo dưỡng và vệ sinh dụng cụ bón phân hợp lý. 
• Ngay sau khi sử dụng phân bón và chất bón bổ sung, cần vệ sinh sạch sẽ 

các dụng cụ để phòng tránh lây nhiễm đối với các sản phẩm đã thu hoạch. 
• Không sử dụng phân bón và chất bón bổ sung khi điều kiện chưa thích 

hợp (ví dụ: khi đất còn quá ướt hoặc trong những ngày mưa để tránh phân 
bón và các chất bón bổ sung có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và giếng 
nước). 

• Không bón phân hữu cơ vào những ngày có gió, đặc biệt là đối với những 
đồng ruộng gần với những ruộng đang trồng hoặc sắp thu hoạch. 

• Công nhân, nông dân xử lý phân tươi, phân hữu cơ và chất bón bổ sung 
không nên đi vào những ruộng đang trong giai đoạn sản xuất nếu không 
đảm bảo vệ sinh như: chưa vệ sinh giày ủng, quần áo và tay. 

 
Ghi chép: 
 
Người xản xuất cần phải xây dựng các báo cáo ghi chép về phân bón và chất 
bón bổ sung và lập thành hồ sơ về quá trình sử dụng các sản phẩm đầu vào nông 
nghiệp.  
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Nước được sử dụng trong quá trình trồng rau bao gồm nước tưới, nước 

dùng để pha dung dịch dinh dưỡng, phân qua lá và thuốc BVTV, nước rửa dụng 

cụ lao động, bình phun rải phục vụ cho các hoạt động ngoài đồng. Nguồn nước 

tưới thường là nước sông, hồ, ao lớn, giếng khoan, bể chứa  …  

Nước xử lý sản phẩm sau thu hoạch là các nước rửa sản phẩm, nước dùng 

để pha hóa chất bảo quản, nước làm lạnh hoặc có thể nước làm đá phủ sản 

phẩm. Nước xử lý sản phẩm thường là nước máy, nước giếng khoan đạt tiêu 

chuẩn.  

Bảng phân tích mối nguy sau đây sẽ làm rõ hơn ảnh hưởng của các nhóm 

mối nguy đối với nguồn nước sử dụng ở các công đoạn trước và sau thu hoạch. 

5.1. Phân tích và nhận dạng mối nguy  
 

TT Các mối 
nguy 

Nguồn gốc ô nhiễm Cách thức  
gây ô nhiễm 

1 

Hoá học 

(hoá 

chất, 

thuốc 

BVTV, 

kim loại 

nặng) 

+ Hoá chất (hoá chất BVTV và các 

hoá chất khác) bị đổ, rò rỉ hoặc bị 

rửa trôi vào nguồn nước chảy từ 

các vùng lân cận đến vùng sản 

xuất. 

 +   + Nước mặt từ sông, suối có thể bị 

nhiễm bẩn hóa học (thuốc tồn dư, 

kim loại nặng do chảy qua khu 

công nghiệp, khu vực ô nhiễm  

tồn dư hóa chất, đặc biệt là thuốc 

BVTV).  

 + Nước giếng khoan có thể bị ô 

nhiễm kim loại nặng đặc biệt là 

Asen (As), Thủy ngân (Hg)… 

+ Nước sinh hoạt không đạt tiêu 

chuẩn 

+ Tưới nước bị ô nhiễm 

kim loại nặng thì cây sẽ 

hấp thụ qua bộ rễ và tích 

luỹ trong các phần ăn 

được. Các loại rau ăn củ 

có nguy cơ bị ô nhiễm 

cao hơn rau ăn lá, ăn 

quả.  

+ Tưới nước bị ô nhiễm 

trực tiếp vào các phần ăn 

được gần ngày thu 

hoạch.  

+ Rửa sản phẩm bằng 

nước bị ô nhiễm. 

Rau ăn lá có nguy cơ bị 

ô nhiễm cao hơn. 

2 

Các sinh 

vật gây 

bệnh (vi 

+ Các loại vi khuẩn, sinh vật ký 

sinh có mặt trong nước tưới có 

nguồn gốc từ chất thải của con 

 + Tiếp xúc trực tiếp của 

các phần ăn được của rau 

với: (i) nước tưới bị ô 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 5.  Nguồn nước  

 5.1 -  5.4 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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khuẩn, vi 

rút, ký 

sinh)   

người và động vật có vú. Do vậy, 

nước từ sông, suối có thể bị nhiễm 

vi sinh vật gây bệnh nếu chảy qua 

khu vực chuồng trại chăn nuôi, 

chăn thả gia súc, khu chứa rác thải 

sinh hoạt hoặc khu dân cư. 

+  Nước mặt từ các ao, hồ có thể 

nhiễm vi sinh vật (xác chết, phân 

của chim, chuột, gia súc…).  

+ Nước từ các giếng khoan có thể 

bị ô nhiễm vi sinh vật do quá trình 

rửa trôi từ các khu vực ô nhiễm. 

+ Nước xử lý sau thu hoạch được 

cấp từ nguồn nước sinh hoạt bị ô 

nhiễm 

+ Nước bị ô nhiễm từ nước thải 

chưa qua xử lý  

nhiễm sinh học vào gần 

ngày thu hoạch; (ii) nước 

rửa sản phâm bị ô nhiễm 

sinh học. 

Rau ăn lá có nguy cơ ô 

nhiễm sinh học từ nước 

tưới cao hơn rau ăn quả, 

ăn củ vì bề mặt tự nhiên 

của nhiều loại không 

đồng đều và có thể lưu 

giữ độ ẩm, vi sinh vật 

gây bệnh. Một số loại 

rau, củ, quả ăn sống 

nguy cơ ô nhiễm sinh 

học từ nước cao so với 

rau nấu chín.   

 

5. 2. Các biện pháp làm giảm thiểu hoặc loại tr ừ mối nguy    
• Không dùng nước chưa qua xử lý để sản xuất 

Tuyệt đối không dùng nước thải công nghiệp, nước thải từ các bệnh viện, 

các khu dân cư tập trung, các trang trại chăn nuôi, các lò giết mổ gia súc gia 

cầm, nước phân tươi, nước giải chưa qua xử lý trong sản xuất rau và các công 

đoạn xử lý sau thu hoạch. 

• Đánh giá nguy cơ ô nhiễm nguồn nước 

Việc đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá chất và sinh học từ nguồn nước sử dụng 

cho: tưới, phun thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng cho bảo quản, chế biến, xử lý sản 

phẩm, làm sạch và vệ sinh, phải được ghi chép và lưu trong hồ sơ.    

* Đối với nước tưới cần đánh giá về mức độ ô nhiễm về vi sinh vật và kim 

loại nặng. Mức giới hạn tối đa cho phép của các kim loại nặng trong nước tưới 

thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2, Ngoài ra, nhà sản xuất có thể tham khảo 

tiêu chuẩn về nước dùng trong thuỷ lợi TCVN 6773:2000; sự phân huỷ các hợp 

chất hữu cơ trong môi trường nước: TCVN 6826-6828: 2001. 

* Đối với nước dùng trong sơ chế, xử lý sau thu hoạch cần phải đảm bảo 

tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống, ban hành theo Quyết định số 1329/2002/QĐ-

BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế. 
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• Kiểm tra mức độ ô nhiễm nguồn nước 

Khi nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm cần đánh giá, kiểm tra. Việc kiểm tra 

cần được tiến hành với tần xuất phù hợp với điều kiện thực tế của nhà sản xuất 

nhưng phải đảm bảo khống chế được nguyên nhân gây ô nhiễm và kết quả phân 

tích cho thấy phù hợp với các yêu cầu theo quy định. 

Việc lấy mẫu phân tích cần được thực hiện ở những thời điểm có nguy cơ 

cao, ví dụ nước tiếp xúc trực tiếp với phần ăn được của cây rau ở thời điểm gần 

thu hoạch hoặc trong giai đoạn sơ chế cuối trước khi đóng gói. Việc lấy mẫu 

phải được thực hiện đúng phương pháp và được gửi đến phòng phân tích được 

công nhận. 

Có thể kiểm tra sự hiện diện của nhóm vi khuẩn coliforms để chỉ thị cho 

mức độ ô nhiễm sinh học đối với nguồn nước.   

Có thể kiểm tra mức độ ô nhiễm hoá học trong nước tưới hoặc nước dùng 

trong sơ chế khi có sự nghi ngờ về một hay nhiều yếu tố gây ô nhiễm.  

• Xử lý nước bị ô nhiễm   
 Trường hợp nước của vùng sản xuất không đạt tiêu chuẩn, phải thay thế 

bằng nguồn nước khác an toàn hoặc chỉ sử dụng nước sau khi đã xử lý đạt yêu 

cầu về chất lượng. Ghi chép phương pháp xử lý, kết quả kiểm tra và lưu trong 

hồ sơ. 

- Đối với nguồn nước bị ô nhiễm hoá chất thì phải được thay thế bằng 

nguồn nước khác.  

- Đối với nguồn nước ô nhiễm sinh học, nếu không tìm được nguồn nước an 

toàn thay thế có thể khắc phục bằng biện pháp khử trùng với các hóa chất được 

phép sử dụng. Trước khi sử dụng hoá chất để xử lý nước cần tham khảo ý kiến 

của người có chuyên môn. 

 Một số hoá chất thông thường được sử dụng để xử lý nước là: Clo, Clo 

Dioxit, Axit Paracetic, Ozôn hoặc tia cực tím (UV - Ultraviolet). Lưu ý nếu xử 

lý bằng hợp chất của Clo thì độ pH của nước và mức độ Clo tự do phải được 

xem xét vì độ hữu hiệu của Clo sẽ giảm nếu pH > 7,5. Ngoài ra, sự có mặt các 

chất hữu cơ trong nước cũng sẽ làm mất tác dụng của Clo.  
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Quy phạm thực hành chuẩn về nước dùng trong sản xuất rau 
 
Mục đích: 
 
Mục đích của quy phạm thực hành chuẩn này nhằm hướng dẫn tuân thủ quy 
định của Việt Nam về chất lượng nước tưới, nước sử dụng trong pha chế thuốc 
BVTV và phân bón, nước rửa sản phẩm và thiết bị, dụng cụ tại trang trại. 
 
Phạm vi:  
 
Quy phạm dưới đây mô tả các thực hành để giảm thiểu rủi ro ô nhiễm vi sinh, 
hoá học trong sản xuất rau. Quy phạm này cũng bao gồm các thực hành tốt để 
giảm thiểu rủi ro ô nhiễm trong khi tưới. Các thực hành khác về sử dụng nước 
tại trang trại được nêu trong các SOP khác như SOP - Phân bón và chất bón bổ 
sung, SOP - Thu hoạch, đóng gói và bảo quản sản phẩm, SOP - Vệ sinh thiết bị, 
dụng cụ, thùng chứa, khu vực đóng gói và bảo quản sản phẩm. 
 
Trách nhiệm thực hiện: 
Người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật được giao thực hiện có trách nhiệm thực 
hiện các nhiệm vụ sau: 
• Khảo sát, đánh giá và lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguồn nước sử dụng tại 
trang trại.  
• Kiểm tra tình trạng kết cấu của giếng nước, hồ chứa,... 
• Theo dõi, bảo dưỡng hệ thống cung cấp nước tại trang trại. 
 
Tần suất:  
• Định kỳ 1 lần/năm, người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật phải khảo sát, 
đánh giá chất lượng nguồn nước. 
 
• Định kỳ 1 lần/năm, người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật phải kiểm tra tình 
trạng kết cấu của giếng nước, hồ chứa và thực hiện hành động khắc phục nếu 
cần.  

 
• Định kỳ 2 lần/năm, người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật phải lấy mẫu kiểm 
tra chất lượng nguồn nước về các chỉ tiêu vi sinh hoặc hóa học, thông thường lấy 
mẫu kiểm tra một lần vào mùa mưa và một lần vào mùa khô.  
 
• Định kỳ hàng tháng, người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật phải kiểm tra hệ 
thống cung cấp nước và thực hiện bảo dưỡng (nếu cần).  
 
• Người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật phải kiểm tra thường xuyên nồng độ 
hóa chất xử lý nước và duy trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước.  
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Các thủ tục cần tuân thủ: 
 
Xác định nguồn nước:  
 
Người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật phải đảm bảo: 
 

• Xác định cụ thể nguồn nước và mục đích sử dụng nguồn nước tại trang 
trại, ví dụ: nguồn nước mặt, nước ngầm dùng để tưới, nước từ hệ thống 
cấp nước dùng để rửa sản phẩm. 

 
• Xác định nguồn nước thải không qua xử lý hoặc nguồn nước thải từ khu 

công nghiệp, bệnh viện, khu nhà dân, trang trại gia súc, lò mổ, nhà vệ sinh 
có thể gây ô nhiễm cho khu vực sản xuất. Không được sử dụng những 
nguồn nước này làm nước tưới, nước pha chế thuốc bảo vệ thực vật, phân 
bón hoặc nước rửa và làm mát sản phẩm. 

 
• Ghi chép tất cả những thay đổi, bổ sung về nguồn nước sử dụng tại trang 

trại. 
 

Đánh giá nguồn nước:  
Người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật cần đánh giá các mối nguy có thể xảy ra 
đối với các nguồn nước sử dụng tại trang trại: 
 

• Các nguy cơ ô nhiễm nguồn nước từ đầu nguồn (ví dụ, đối với nước mặt: 
nguồn ô nhiễm từ khu công nghiệp hoặc các nguồn khác) phải được đánh 
giá trước khi bắt đầu sản xuất. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm, cần tiến hành 
xử lý hoặc thay thế bằng nguồn nước khác. 

 
• Giếng nước có thể bị ô nhiễm do ngập lụt. 

 
• Các hoạt động nông nghiệp gần nguồn nước, ví dụ pha thuốc bảo vệ thực 

vật hoặc ủ/bảo quản phân bón.  
 

• Hệ thống cung cấp nước, ví dụ kênh dẫn nước, hồ chứa, … phải được 
kiểm tra định kỳ hàng tháng để giám sát sự xâm nhập của động vật. Nếu 
cần thiết, phải xây dựng rào chắn hoặc thiết lập các biện pháp cần thiết 
khác để ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Bất kỳ rủi ro nào có thể 
làm ô nhiễm nguồn nước cần được ghi chép lại.   

 
• Trong trường hợp có rò rỉ hóa chất (ví dụ xăng, dầu hoặc thuốc BVTV), 

hoặc sự xâm nhập của động vật hoặc bất kỳ tác nhân nào có thể gây rủi ro 
mất an toàn, cần tiến hành các biện pháp ngăn chặn ngay lập tức và ghi 
chép lại các hành động này.  
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• Cần di dời ngay các nguồn gây ô nhiễm (ví dụ: rác, phân tươi, bao bì chứa 
hoá chất nông nghiệp, v.v.) gần nguồn nước, các bể chứa nước và các 
kênh mương thuỷ lợi. 

 
• Các hoạt động đánh giá cảm quan phải được ghi chép và lưu trong hồ sơ.  

 
Ki ểm tra chất lượng nước: 
Để tuân thủ đúng quy định của Việt Nam về tiêu chuẩn chất lượng nước trong sản 
xuất nông nghiệp, người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật cần áp dụng các biện 
pháp sau đây:  
 

• Đối với mỗi nguồn nước dùng trong sản xuất nông nghiệp, cần lấy mẫu 
nước theo quy trình lấy mẫu được cơ quan có thẩm quyền ban hành và 
kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh và hoá chất tại phòng kiểm nghiệm được công 
nhận.  

  
• Mẫu nước cần được lấy tại điểm cấp nước cuối cùng (ví dụ: lấy mẫu tại 

đầu vòi phun nước) theo quy trình lấy mẫu được cơ quan có thẩm quyền 
ban hành và kiểm tra mẫu nước tại phòng kiểm nghiệm được công nhận. 

 
• Nếu nguồn nước không đạt tiêu chuẩn chất lượng thì không được sử dụng 

nguồn nước đó cho đến khi có hành động khắc phục sai lỗi. 
 

• Trong trường hợp phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm, cần sử dụng nguồn 
nước thay thế và ghi chép lại. Sau khi tiến hành các biện pháp khắc phục 
sai lỗi, cần lấy mẫu nước để kiểm tra trước khi sử dụng lại nguồn nước 
này. 

 
• Các kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước cần được lưu giữ cùng với 

thông tin về địa điểm lấy mẫu, nguồn nước và điểm cung cấp nước. 
 

• Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn, phải tiến hành các hành 
động khắc phục và ghi chép lại.  

 
Xử lý nước: 

• Người quản lý chỉ được mua hoặc tiếp nhận hóa chất xử lý nước được 
phép sử dụng như chlorine. Có thể sử dụng hệ thống xử lý nước khác như 
hệ thống khử ozone nếu chứng minh được hiệu quả. 

• Nếu sử dụng hóa chất xử lý nước, người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật 
phải theo dõi và kiểm soát hàm lượng hóa chất theo chỉ dẫn của nhà sản 
xuất để đảm bảo hiệu quả.  
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• Người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật phải tiến hành bảo dưỡng định kỳ 
các thiết bị cung cấp hóa chất xử lý nước hoặc hệ thống xử lý nước như 
máy khử ozone. Việc bảo dưỡng trang thiết bị phải thực hiện theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất. Dựa trên các thông tin này, người quản lý phải xây 
dựng quy trình bảo dưỡng mô tả cụ thể hành động và lịch trình bảo dưỡng 
trang thiết bị. 

 
• Người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật phải ghi chép lại các hoạt động xử 

lý nước. 
 
Bảo dưỡng giếng và hệ thống cung cấp nước: 
Nhằm giảm thiểu các mối nguy đối với nguồn nước ngầm, người quản lý hoặc 
nhân viên kỹ thuật cần phải:  
 

• Đảm bảo rằng các giếng nước được che chắn cẩn thận để tránh bị ô nhiễm 
từ bên ngoài. 

 
• Đảm bảo rằng thành giếng cao hơn mặt đất ít nhất 30 cm, tránh nguy cơ bị 

ngập giếng. 
 

• Kiểm tra định kỳ ít nhất 1 lần/năm để theo dõi hiện trạng kết cấu giếng 
nước nhằm ngăn ngừa sự rò rỉ các chất gây ô nhiễm vào giếng nước (ví 
dụ: kiểm tra nắp đậy giếng để đảm bảo che chắn khỏi các chất gây ô 
nhiễm, v.v.)   

 
• Thường xuyên vệ sinh hệ thống cung cấp nước bao gồm các hồ chứa nước 

nhằm ngăn ngừa tích tụ bùn lắng và duy trì chất lượng nước. Cần loại bỏ 
và rửa sạch lớp bùn lắng đọng trong đáy hồ chứa nước. Tiến hành khử 
trùng hồ chứa nếu cần. 

 
• Ghi chép lại các hành động sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống cung cấp 

nước. 
 
Sử dụng nước 
Phần này hướng dẫn các thực hành tốt trong khi tưới. Các thực hành khác về sử 
dụng nước tại trang trại được nêu trong các SOP khác như SOP - Phân bón và 
chất bón bổ sung, SOP-Thu hoạch, đóng gói và bảo quản sản phẩm, SOP-Vệ 
sinh thiết bị, dụng cụ, thùng chứa, khu vực đóng gói và bảo quản sản phẩm. 
 
Để giảm thiểu các mối nguy đối với nước tưới và đảm bảo các rủi ro về vi sinh 
vật gây bệnh hoặc hóa chất độc hại không vượt quá giới hạn tối đa cho phép, 
người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật cần tuân thủ các thực hành sau:  
 

• Đảm bảo rằng người lao động không sử dụng nước cho mục đích khác với 
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mục đích dự kiến sử dụng ban đầu.  
 
• Tưới vào sáng sớm để lá có thể khô nhanh. 
 
• Sử dụng nguồn nước có chất lượng tốt nhất cho việc tưới phun mưa, đặc 

biệt vào thời điểm gần thu hoạch sản phẩm. 
 
• Nếu có thể, tránh tưới theo phương pháp tưới phun mưa ít nhất 5 ngày 

trước khi thu hoạch để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật lên bề mặt 
sản phẩm, đặc biệt đối với rau ăn lá.  

 
• Nên tưới bằng phương pháp nhỏ giọt hoặc tưới theo luống vào gần thời 

điểm thu hoạch để hạn chế nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật do tiếp xúc giữa 
nước tưới và phần ăn được của cây trồng. 
 

• Khi sử dụng nguồn nước không biết rõ hoặc không kiểm soát được về mặt 
chất lượng (ví dụ: nước sông), nên sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt 
hoặc tưới theo dọc luống để tránh tiếp xúc giữa nước tưới và phần ăn 
được của cây trồng. 

 
• Khi sử dụng nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật trước khi gieo 

trồng hoặc trong khi tưới theo phương pháp mà nước không thể tiếp xúc 
trực tiếp với phần ăn được của cây trồng, cần lưu ý không để nước tưới 
tràn sang khu vực lân cận, đặc biệt là cánh đồng gần đến ngày thu hoạch. 

 
Các sự cố bất thường: 
 

• Nếu nguồn nước bị ô nhiễm do sự cố bất thường (như rò rỉ nước thải, hóa 
chất), người quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật không được sử dụng nguồn 
nước đó để tưới, pha hóa chất BVTV hoặc phân bón, v.v… 

 
• Nếu xảy ra mưa bão, cần lưu ý khi sử dụng nguồn nước mặt để tưới vì 

mật độ vi sinh vật trong nguồn nước mặt có thể cao bất thường sau khi 
mưa bão. Nếu có nghi ngờ về chất lượng nguồn nước, người quản lý hoặc 
nhân viên kỹ thuật cần lấy mẫu kiểm tra và sử dụng nguồn nước thay thế 
cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn.  

 
• Nếu nguồn nước ngầm (nước giếng) bị ô nhiễm do úng ngập, người quản 

lý hoặc nhân viên kỹ thuật cần lấy mẫu kiểm tra và sử dụng nguồn nước 
thay thế cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn.  

 
Hành động khắc phục: 
Khi xác định được nguyên nhân cụ thể gây ô nhiễm nguồn nước, người quản lý 
hoặc nhân viên kỹ thuật cần phải xác định các hành động khắc phục: 
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Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước có thể do nhiều nguyên nhân khác 
nhau vì vậy đòi hỏi phải có sự sáng suốt và linh hoạt khi tìm hiểu, xác định 
nguyên nhân. Dưới đây là một số gợi ý về các hành động khắc phục khi có sự 
cố. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, người quản lý hoặc nhân viên kỹ 
thuật sẽ là người đưa ra các biện pháp xử lý tốt nhất. 
 
Ví dụ về hành động khắc phục  
 
Chú ý: Cần kiểm chứng hiệu quả của các hành động khắc phục dưới đây và tiếp 
tục duy trì các biện pháp ngăn ngừa sự cố. Trong trường hợp cần thiết, cần lấy ý 
kiến tư vấn của chuyên gia. 
 

• Bảo dưỡng và tu bổ giếng nước  
a) Nếu nền bê-tông hoặc nền đất xung quanh giếng nước ngang bằng hoặc 
thấp hơn mặt đất (do sụt lún) thì cần phải tu bổ lại khu vực xung quanh 
giếng. Cần lưu ý rằng nền đất xung quanh giếng hoặc mặt nền bê-tông của 
giếng phải đảm bảo thoát nước tốt, không ứ đọng nước xung quanh giếng. 

 
b) Nếu thành giếng bị rò rỉ thì nước cũng dễ bị ô nhiễm do đó cần phải 
sửa chữa lại thành giếng. Kết cấu giếng nước thường gồm có thành giếng 
và nắp giếng. Thành giếng cần được đặt thấp hơn mực nước trong giếng 
và nổi trên mặt đất từ 30-60cm. 
 

• Giếng nước bị ô nhiễm vi sinh vật: Nếu nguyên nhân ô nhiễm do một sự 
cố bất thường hoặc sự kiện không lặp lại (ví dụ: lũ lụt, v.v.), có thể tiến 
hành biện pháp xử lý là sục rửa giếng nước bằng clorine. Trong thực tế, 
clorine là hóa chất thường được sử dụng để sát trùng nguồn nước, tuy 
nhiên, cần tham vấn ý kiến của chuyên gia kỹ thuật nếu cần. 

 
• Rò rỉ chất thải động vật: Cần xây dựng rào chắn (ví dụ đào rãnh ngăn) 

hoặc chuyển các chất thải động vật tới địa điểm bảo quản, xử lý thích hợp. 
 
 
Ghi chép: 
Việc đánh giá chất lượng nguồn nước và thực hiện các hành động khắc phục sự 
cố cần được ghi chép và lưu giữ tại trang trại hoặc hợp tác xã.  
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6. 1. Phân tích và nhận dạng các mối nguy   
 

TT Các mối 
nguy 

Nguồn gốc gây ô nhiễm Nguy cơ  
gây hại  

1 

 

 

Hoá chất 

BVTV 

+ Sử dụng các loại thuốc BVTV cấm sử dụng; 

+ Sử dụng thuốc BVTV hoá học không  đăng 

ký sử dụng trên cây rau; 

+ Không đảm bảo thời gian cách ly của thuốc 

BVTV; 

 + Sử dụng thuốc BVTV không đúng qui định 

(hỗn hợp nhiều loại, tăng liều lượng so với 

khuyến cáo); 

 + Công cụ phun, rải kém chất lượng (rò rỉ, 

định lượng sai,…); 

+  Thuốc BVTV trôi dạt từ vùng liền kề; 

+  Dư lượng thuốc BVTV tích lũy trong đất từ 

các lần sử dụng trước; 

+ Thuốc BVTV bám dính  trong dụng cụ chứa 

sản phẩm. 

 

 

Hoá chất BVTV  

hấp thụ hoặc bám 

dính lên sản phẩm 

rau,  gây ra dư 

lượng thuốc bảo vệ 

thực vật cao quá 

mức giới hạn cho 

phép.   

2 
Các hoá 

chất khác 

+ Sử dụng các loại hóa chất bảo quản không 

được phép hoặc sai qui định; 

+ Sử dụng hoá chất làm sạch, tẩy rửa không 

phù hợp để lại dư lượng trong dụng cụ, thùng 

chứa,.. 

 + Nhiên liệu (xăng, dầu), sơn, …trên thiết bị, 

dụng cụ thu hoạch, đóng gói, vận chuyển gây 

ô nhiễm trực tiếp lên sản phẩm và bao bì chứa 

sản phẩm; 

 + Đất, nước bị ô nhiễm hóa chất từ các khu 

công nghiệp, nhà máy lân cận. 

Để lại dư lượng 

trong sản phẩm rau 

6. 2.  Các biện pháp loại tr ừ và giảm thiểu mối nguy 
• Đào tạo về kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 6. Hoá chất BVTV và hóa chất khác 

6.1 -  6.19 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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 Người lao động và tổ chức cá nhân sử dụng lao động phải được tập huấn 

về kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV bảo đảm an toàn và hiệu quả. 

- Nội dung tập huấn:  

+ Cây trồng, dịch hại và biện pháp phòng trừ bằng thuốc BVTV hoá học  

+ Các mối nguy từ việc sử dụng hóa chất BVTV 

+ Sử dụng hoá chất BVTV và các hóa chất khác an toàn và hiệu quả (sử 

dụng hoá chất BVTV theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều 

lượng, đúng cách).  

- Yêu cầu: 

+ Người được tập huấn phải nắm được kỹ thuật về sử dụng thuốc BVTV an 

toàn, hiệu quả và được cấp văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ. 

+ Lưu giữ các văn bằng, giấy chứng nhận vào hồ sơ lưu trữ trong GAP 

• Sử dụng cán bộ chuyên môn 

Tùy theo qui mô sản xuất để thuê, hợp đồng với cán bộ kỹ thuật có chuyên 

môn về trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

Trường hợp cần lựa chọn các loại thuốc BVTV và hóa chất điều hòa sinh 

trưởng cho phù hợp (dịch hại mới, dịch hại chống thuốc, thuốc mới) cần có ý 

kiến của người có chuyên môn về lĩnh vực BVTV. 

• Áp dụng biện pháp canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)   

   Cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây 

trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng các hoá chất  BVTV: 

+ Sử dụng tối đa và hài hòa các biện pháp phi hóa học trong quản lý dịch 

hại (biện pháp giống chống chịu, biện pháp canh tác, biện pháp thủ công cơ giới, 

biện pháp sinh học) 

+ Khi cần thiết phải sử dụng hóa chất BVTV cần sử dụng các thuốc có 

tính chọn lọc, độ độc thấp, nhanh phân giải trong môi trường và có thời gian 

cách ly ngắn. 

+ Đặc biệt đối với các loại rau ngắn ngày (cải xanh, cải ngọt, cải cúc,..) và 

các loại rau thu hoạch liên tục (cà chua, dưa chuột, mướp đắng, đậu quả,..) phải 

chú trọng chọn thuốc nhanh phân giải, nên dùng thuốc sinh học, thảo mộc để xử 

lý dịch hại vào thời kỳ gần ngày thu hoạch và phải triệt để đảm bảo thời gian 

cách ly. 

• Nhà cung cấp thuốc BVTV 

 Chỉ mua thuốc BVTV từ các cửa hàng có giấy phép kinh doanh thuốc 

BVTV để tránh mua phải thuốc kém phẩm chất, thuốc giả, thuốc có độ độc quá 

cao… 
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• Chủng loại thuốc BVTV sử dụng   

Chỉ sử dụng thuốc BVTV trong danh mục được phép sử dụng cho từng 

loại rau tại Vi ệt Nam. 

          Bản danh mục thuốc BVTV có trong Quyết định hàng năm của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, 

hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Danh mục này có thể tìm thấy trong 

trang website của Cục BVTV hoặc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

• Sử dụng thuốc theo hướng dẫn trên nhãn bao bì. 

 Phải sử dụng hóa chất đúng theo sự hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa 

hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn cho vùng sản 

xuất và sản phẩm. 

           Các nội dung cần đặc biệt chú ý trên nhãn mác là:  

- Có được sử dụng trên rau hay không. 

- Đối tượng phòng trừ và cách sử dụng 

- Thời gian cách ly. 

- Độ độc của thuốc: căn cứ vào vạch màu trên bao bì thuốc (mầu đỏ: rất 

độc, mầu vàng: độc, mầu xanh: ít độc). 

- Hướng dẫn sử dụng an toàn và biện pháp sơ cứu 

- Hạn sử dụng của thuốc BVTV 

• Kiểm tra độ an toàn về hoá chất BVTV của sản phẩm ngay trước thời 

điểm dự kiến thu hoạch 

   Lấy mẫu rau kiểm tra mức độ an toàn về hóa chất BVTV trước khi thu 

hoạch. Việc lấy mẫu, bảo quản và chuyên chở đến đơn vị phân tích cần thực 

hiện theo đúng phương pháp. Tiêu chuẩn tham chiếu là 10 TCN 386-99 

“Phương pháp lấy mẫu kiểm định dư lượng thuốc BVTV” hoặc các tiêu chuẩn 

tương đương.  

           Về mức dư lượng tối đa cho phép trong sản phẩm rau hiện nay thực hiện 

theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế, những hoá 

chất khác không có trong quyết định này theo quy định của CODEX hoặc 

ASEAN. Tuy nhiên cần căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ sở sản xuất để xác 

định những hoá chất có nguy cơ gây ô nhiễm cao cần phân tích.  

Kết quả kiểm tra phải được ghi chép và lưu trong hồ sơ. 

• Pha chế thuốc để xử lý an toàn và hiệu quả 
 + Các hỗn hợp hóa chất và thuốc BVTV dùng không hết cần được xử lý 

đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường. 

- Chỉ pha trộn thuốc vừa đủ để sử dụng cho diện tích cần xử lý. 
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- Không dùng các thuốc đã pha nước từ hôm trước để sử dụng cho ngày 

hôm sau. 

- Nếu có lượng thuốc không sử dụng hết, cần thu gom và xử lý theo đúng 

quy định, không đổ bừa bãi xuống đất canh tác và nguồn nước.  

       + Hỗn hợp các hoá chất khi xử lý một cách thận trọng theo ý kiến chuyên 

gia vì nếu không có thể xảy ra phản ứng, thuốc kém hiệu lực, độc cho cây rau 

hoặc để lại dư lượng cao trong sản phẩm.  
• Đảm bảo thời gian cách ly 

       Thời gian cách ly phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc 

• Đảm bảo chất lượng công cụ rải thuốc 

          Dụng cụ rải/phun thuốc phải đảm bảo trong tình trạng hoạt động tốt. Sau 

mỗi lần phun thuốc, dụng cụ phải vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên bảo dưỡng, 

kiểm tra. Nước rửa dụng cụ cần được xử lý ở nơi quy định để tránh làm ô nhiễm 

lên môi trường và sản phẩm. 

 Dụng cụ phun rải phải được súc rửa kỹ sau khi sử dụng tại đúng nơi quy 

định để tránh không nhiễm bẩn nguồn đất, nước và sản phẩm. 

•  Kho chứa hoá chất an toàn 

       +  Kho chứa hoá chất phải đảm bảo theo quy định của cơ quan chuyên 

môn, xây dựng ở nơi thoáng mát, an toàn, có nội quy và được khóa cẩn thận. 

Phải có bảng hướng dẫn và thiết bị sơ cứu. Chỉ những người có trách nhiệm mới 

được vào kho.     

       +  Xây kho chứa hóa chất ở nơi cao ráo, không bị ngập nước. Kho phải 

được thiết kế vững chãi, bố trí ở nơi ít rủi ro nhất, cách ly với nơi sơ chế, đóng 

gói, bảo quản sản phẩm. Kho thuốc phải đảm bảo yêu cầu về an toàn (Có mái 

che không thấm nước, mái có hệ thống phun nước làm mát, tránh ánh nắng trực 

tiếp; Luôn được khóa cẩn thận, có hệ thống thông gió; Phải có các bờ ngăn để 

chứa các hóa chất trong trường hợp bị tràn đổ hoặc rò rỉ và ngăn cản không cho 

nước từ ngoài thấm vào).   

+ Chỉ lưu giữ những hóa chất có nguồn gốc và có nhãn mác còn nguyên 

vẹn. Không được cất giữ thuốc BVTV cùng với các nguyên vật liệu khác (phân 

bón có chứa nitrat amon, nitrat kali hoặc nitat natri, clo) vì có thể xảy ra phản 

ứng hoá học. Những thùng đựng hóa chất phải có nhãn mác rõ ràng, không 

chuyển thuốc sang các loại dụng cụ chứa khác. 

+ Không để thuốc BVTV dạng lỏng trên giá phía trên các thuốc dạng bột. 

Các thuốc BVTV dạng lỏng để ở giá phía trên có thể bị đổ hoặc rò rỉ, rơi xuống 
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nơi chưa thuốc dạng bột ở dưới làm cho chúng biến chất, mất tác dụng của thuốc 

và gây ô nhiễm cho người sử dụng và môi trường.  

      + Phải phân chia nơi bảo quản thành các lô riêng biệt với bảng thông báo 

cho các loại thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc kích thích sinh 

trưởng, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc đang chờ tiêu hủy và các hóa chất 

khác để tránh sử dụng nhầm lẫn.  

• Quản lý bao bì thuốc 

Hoá chất cần giữ nguyên trong bao bì, thùng chứa chuyên dụng với nhãn 

mác rõ ràng. Nếu đổi hoá chất sang bao bì, thùng chứa khác, phải ghi rõ đầy đủ 

tên hoá chất, hướng dẫn sử dụng như bao bì, thùng chứa hóa chất gốc. Không tái 

sử dụng các bao bì, thùng chứa hoá chất. Những vỏ bao bì, thùng chứa phải thu 

gom và cất giữ ở nơi an toàn cho đến khi xử lý theo qui định của nhà nước. Tất cả 

bao bì thuốc sau sử dụng được tiêu hủy đúng cách để giảm thiểu tối đa việc gây 

hại môi trường. 

Khi sử dụng thuốc BVTV, bao bì thuốc cần được súc rửa 3 lần bằng nước 

sạch, nước súc rửa đổ trở lại bình phun. 

Bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng được thu gom và tồn trữ vào nơi 

chứa rác thải nguy hiểm và có gắn biển hiệu trước khi đem đi tiêu hủy bởi các 

đơn vị có thẩm quyền.  

• Quản lý thuốc tồn đọng và thuốc cấm sử dụng 

Các hoá chất hết hạn sử dụng hoặc đã bị cấm sử dụng phải ghi rõ trong sổ 

sách theo dõi và lưu giữ tại nơi an toàn cho đến khi xử lý theo qui định của nhà 

nước. 

Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng có trong Quyết định hàng năm của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. 

• Các hoá chất khác 

Các loại nhiên liệu, xăng, dầu và hoá chất khác cần được lưu trữ riêng 

nhằm hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm lên rau. Các hoá chất này cần được  chứa 

một cách riêng biệt và thao tác thận trọng nhằm giảm thiểu  nguy cơ ô nhiễm 

môi trường.  

• Kiểm tra sản phẩm trước khi thu hoạch 
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện qui trình sản xuất và dư lượng hoá 

chất có trong rau theo yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan chức năng có thẩm 
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quyền. Các chỉ tiêu phân tích phải tiến hành tại các phòng thí nghiệm đạt tiêu 
chuẩn quốc gia hoặc quốc tế về lĩnh vực dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

Nếu trước khi thu hoạch, kiểm tra phát hiện dư lượng hoá chất trong rau   
vượt quá mức tối đa cho phép phải dừng ngay việc thu hoạch, mua bán sản 
phẩm, xác định nguyên nhân ô nhiễm và nhanh chóng áp dụng các biện pháp 
ngăn chặn giảm thiểu ô nhiễm. Phải ghi chép cụ thể trong hồ sơ lưu trữ. 

Mẫu sản phẩm phải được gửi tới phòng phân tích phù hợp được cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 

Khi dư lượng hóa chất trong sản phẩm chuẩn bị thu hoạch vượt quá mức 
cho phép (MRL) cần tiến hành các bước như sau: 

- Xác định nguyên nhân ô nhiễm bằng việc xem lại hồ sơ sử dụng hóa chất 
- Dừng ngay việc thu hoạch sản phẩm, tiếp tục theo dõi đến khi dư lượng 

thấp hơn mức cho phép mới được thu hoạch 
 - Có các biện pháp để ngăn ngừa việc để tái xảy ra việc dư lượng thuốc 
BVTV trong sản phẩm cao hơn MRL như: Đào tạo lại người lao động, chuẩn 
hoá công cụ và cách phun rải, cải tạo kho chứa… 
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Quy phạm thực hành chuẩn về thuốc bảo vệ thực vật 
 
Mục đích 
 
Mục đích của Quy trình thực hành chuẩn (SOP) này nhằm hướng dẫn tuân thủ 
các yêu cầu về thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của VietGAP. 
 
Phạm vi 
 
Quy phạm thực hành chuẩn (SOP) sau đây mô tả các bước tiến hành nhằm đáp 
ứng các yêu cầu về sử dụng, xử lý, bảo quản và tiêu huỷ phù hợp thuốc BVTV 
để phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro về các nguy cơ có thể xảy ra trong quá 
trình sản xuất và đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy nguyên nguồn gốc 
thuốc BVTV đã được sử dụng tại trang trại. Các mối nguy có liên quan trong an 
toàn thực phẩm, ảnh hưởng khí hậu môi trường, sức khoẻ, an toàn và phúc lợi 
đối với lao động Việt Nam. 
      
Qui trình 
A) Mua và tiếp nhận thuốc BVTV 
 
• Người sản xuất chỉ mua: 

o Những loại thuốc bảo vệ thực vật đã được kiểm định theo qui định của 
Việt Nam cho phép sử dụng đối với từng loài rau cụ thể và có nhãn mác bằng 
tiếng Việt 
o Thuốc BVTV tại cửa hàng/nhà cung cấp đã được cấp phép 
o Một lượng vừa đủ mà người sử dụng cần. 

 
• Khi nhận thuốc BVTV, người sản xuất cần bảo đảm rằng: 

o Những thuốc BVTV nhận được là đúng loại đã mua 
o Bao bì đựng thuốc còn nguyên vẹn 
o Bao bì được ghi nhãn rõ ràng, phù hợp và dễ đọc dễ xem 

 
• Người sản xuất cần cất giữ ngay thuốc BVTV mới nhận được ở nơi có khoá 

hoặc nơi ra vào có kiểm soát, không để chung với các hoá chất nông nghiệp. 
• Thông tin các loại thuốc bảo vệ đã được cất giữ bảo quản phải được ghi chép 

và lưu trong hồ sơ. 
 
B) Sử dụng thuốc BVTV 
• Người phun thuốc (người sản xuất/người lao động) được đào tạo về cách sử 

dụng hoá chất và các biện pháp sử dụng thuốc an toàn 
• Trước khi tiến hành phun thuốc, người sản xuất/người phun thuốc cần: 

o Biết về đối tượng sâu bệnh 
o Đọc nhãn mác để biết các thông tin:  
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� Chỉ sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật được phép dùng cho loại cây 
trồng chỉ định 

� Chỉ sử dụng thuốc đúng với đối tượng sâu bệnh 
� Đối với hướng dẫn sử dụng: người sản xuất/người phun thuốc nên sử 

dụng đúng loại vòi phun và xác định đúng lượng hoà tan hoặc bình 
phun trên mỗi đơn vị diện tích. 

� Đối với việc thực hiện đúng thời gian cách ly: Nếu người sản 
xuất/người phun thuốc cảm thấy băn khoăn về số ngày tối thiểu từ 
lúc phun đến lúc thu hoạch là không đảm bảo thì cần phải xin ý kiến 
tư vấn của chuyên gia để thay thế thuốc khác có thời gian cách ly 
ngắn hơn. 

� Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và sơ cứu 
o Kiểm tra ngày hết hạn của thuốc. 
o Kiểm tra thiết bị dụng cụ bằng nước sạch. Nếu bị tắc hoặc lỗi thì cần kiểm 

tra bơm, van, bộ lọc và vòi 
o Có sẵn các thiết bị đo phù hợp  

 
• Đối với mỗi lần phun, người sản xuất/người phun thuốc cần: 

o Mặc đồ bảo hộ cá nhân thích hợp (Áo dài, dày, trùm toàn thân, găng tay 
(nhựa hoặc cao su), ủng, khẩu trang, v.v.) 

o Kiểm tra điều kiện thời tiết. Không nên phun thuốc lúc gió, nắng, mưa, 
sấm chớp sắp mưa (nguy cơ rủi ro về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật 
và/hoặc an toàn đối với người dùng thuốc bảo vệ thực vật, nước và cây 
trồng ở những thửa ruộng liền kề). Sáng sớm hoặc chiều mát là thời điểm 
thích hợp khi thời tiết còn mát mẻ 

o Sử dụng nước đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng nước của Việt 
Nam đối với từng mục đích sử dụng. Xem SOP về nước dùng trong sản 
xuất nông nghiệp). 

o Sử dụng đúng lượng nước (tỉ lệ) hoà với thuốc bảo vệ thực vật 
o Chỉ cần hoà đủ lượng thuốc để sử dụng cho diện tích cần phun trong ngày 
o Thực hiện phun có hệ thống: phun đều (giữ tốc độ phun đều tay) và đảm 

bảo không bỏ sót các khu vực cần phun hoặc phun hai lớp. Nếu có thì 
phải đảm bảo đã phun đúng tỉ lệ. 

o Kiểm tra kết quả sau khi phun. Ví dụ:  
� Nếu có giọt nước lưu lại trên rau hoặc quả thì đó là do phun quá 

nhiều. 
� Nếu không thấy có nước ở phía dưới lá thì đó là do sử dụng không 

đúng vòi phun hoặc góc phun 
o Chú ý thời gian cách ly của thuốc. 

 
• Sau mỗi lần phun thuốc, người sản xuất/người phun thuốc phải: 

o Không để thuốc lưu lại trong bình phun. Trong trường hợp còn thuốc 
trong bình, đổ hết lượng thuốc này ở nơi nào đó có thể tránh ô nhiễm 
nguồn nước và khu vực sản xuất. 
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o Đảm bảo các bao bì chứa đựng (bằng kim loại hay nhựa) đã hết thuốc 
được xúc rửa 3 lần. Nước rửa này được đổ lại vào bình pha thuốc để sử 
dụng, tránh gây ô nhiễm cho cây trồng, giếng nước, đất. 

o Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại nơi phun thuốc 
o Rửa sạch tất cả các thiết bị dụng cụ phun tại nơi phun thuốc nhưng cần 

tránh xa nguồn nước. Nước rửa dụng cụ phải được đổ ở nơi an toàn để 
tránh gây ô nhiễm cho cây trồng, giếng nước, đất. 

o Lưu giữ, bảo quản thiết bị dụng cụ phun trong kho 
o Cất giữ các vỏ bao bì thuốc (cả vỏ bao bì đã hết thuốc và còn thuốc) trong 

kho thuốc/nơi trữ thuốc. Những thuốc còn thừa chưa dùng hết nên để 
nguyên trong bao bì ban đầu và nếu sang, chiết để chứa trong bao bì chứa 
đựng khác thì cần phải đề tên rõ ràng.  

o Giặt, rửa các vật dụng bảo hộ cá nhân sau khi làm vệ sinh xong dụng cụ 
phun và cất trữ các bao bì thuốc. 

o Vệ sinh cá nhân (đi tắm) sau mỗi lần phun thuốc 
o Ghi chép loại thuốc BVTV đã sử dụng vào hồ sơ. 
o Kiểm tra xem số lượng bình thuốc đã phun có tương đương với lượng 

nước thuốc dự kiến ban đầu hay không, nếu không thì cần phải cải tiến kỹ 
thuật phun thuốc hoặc hiệu chỉnh dụng cụ phun. 

 
C) Các bước xử lý nếu phát hiện việc sử dụng thuốc không tuân thủ qui 
định 

 
Nếu phát hiện hoá chất không có đăng ký hoặc vi phạm mức tồn dư tối đa, 
người sản xuất nên xem xét:  

• Các thông số ghi chép về phun thuốc để phát hiện các lỗi như sử dụng sai 
thuốc đối với loại cây trồng hoặc sai tỉ lệ thuốc phun. 

• Thời gian cách ly trước khi thu hoạch. 
• Thiết bị sử dụng sai chức năng 
• Qui trình vệ sinh thiết bị; và  
• Qui trình sử dụng thuốc của người lao động   

 
D) Hàng năm - Tiêu huỷ các bình chứa đã dùng hết thuốc và các loại thuốc 
bị cấm hoặc quá hạn sử dụng 

 
• Người sản xuất/người phun thuốc cần kiểm tra thuốc có trong kho để đảm 

bảo rằng những sản phẩm này: 
o Vẫn được phép sử dụng. Nếu không được phép sử dụng thì cần phải đánh 

dấu rõ ràng và tiêu huỷ  
o Vẫn còn hạn sử dụng. Đánh dấu rõ ràng và bảo quản cẩn thận những 

thuốc đã hết hạn sử dụng trong hộp chứa không bị vỡ có nhãn mác rõ 
ràng. Nếu không thì phải đựng thuốc trong bao bì/hộp chứa khác có ghi 
chú rõ ràng. 
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• Người sử dụng thuốc phải tiêu vỏ, bao bì chứa thuốc ở nơi phù hợp để tránh 
ô nhiễm, ví dụ ở những chỗ quy định để thu gom bao bì đã sử dụng. 

• Người sử dụng thuốc phải tiêu huỷ thuốc quá hạn hoặc thuốc cấm thông qua 
hệ thống thu gom, tiêu huỷ thuốc chính thống hoặc tại những khu vực tiêu 
huỷ cho phép. 
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7.1. Phân tích và nhận diện mối nguy  
 

TT Mối nguy Nguồn gốc ô nhiễm Cách thức 

gây ô nhiễm 

I Hóa học   

1 Dư lượng hóa chất 
xử lý sau thu 
hoạch, hoá chất 
bảo quản, dầu 
mỡ,… 

- Sử dụng các loại hoá chất không 
được phép sử dụng trong xử lý sau 
thu hoạch. 

- Sử dụng các thùng chứa, bao bì  
hóa chất, phân bón,… để chứa sản 
phẩm. 

- Dụng cụ chứa sản phẩm không 
đảm bảo vệ sinh hoặc dính dầu mỡ, 
hóa chất. 

Sản phẩm bị ô 
nhiễm hoá chất 
do tồn dư hóa 
chất sau xử lý 
sau thu hoạch, 
do tiếp xúc với 
các thùng chứa, 
dụng cụ, bao 
bì,… không đảm 
bảo vệ sinh 

II Sinh học   

2 Vi sinh vật gây 
bệnh như   Shigella 
spp, Salmonella 
spp;  virus viêm 
gan A,... 

 

Vật ký sinh như 
giun, sán,... 

 

 

 

- Sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với 
đất, sàn nhà  trong khi thu hoạch, xử 
lý sau thu hoạch, đóng gói và bảo 
quản. 

- Các thiết bị, dụng cụ, thùng chứa 
tiếp xúc với sản phẩm không đảm 
bảo vệ sinh. 

- Nguồn nước sử dụng để xử lý sản 
phẩm sau thu hoạch bị ô nhiễm vi 
sinh. 

- Vật nuôi hoặc động vật gây hại 
như gián, chuột,... hoặc chất thải từ 
động vật (phân, nước giải...) tiếp 
xúc với sản phẩm hoặc dụng cụ, 
thùng chứa sản phẩm. 

- Người lao động không tuân thủ 
quy trình vệ sinh cá nhân, ví dụ như 
tiếp xúc với sản phẩm mà không rửa 
tay sau khi tiếp xúc với động vật.  

Sản phẩm bị ô 
nhiễm sinh học 
do tiếp xúc trực 
tiếp với các 
nguồn ô nhiễm. 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch 

7.1 -  7.7 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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- Người lao động không đủ điều 
kiện sức khỏe, mắc các bệnh truyền 
nhiễm như viêm gan, tiêu chảy,... 

- Phương tiện vận chuyển sản phẩm 
không đảm bảo vệ sinh. 

III V ật lý   

3 Các vật lạ như đất, 
đá, mảnh thuỷ 
tinh, gỗ, kim loại, 
nhựa, đồ trang 
sức,… 

- Dụng cụ thu hoạch, đóng gói, bảo 
quản, vận chuyển sản phẩm bị hư 
hại hoặc không đảm bảo vệ sinh. 

- Bóng đèn tại khu vực sơ chế, đóng 
gói, bảo quản bị vỡ trong khi sản 
phẩm không được che phủ. 

- Người lao động để rơi vật lạ như 
đồ trang sức, kẹp tóc, găng tay,… 
lẫn vào sản phẩm hoặc thùng chứa.  

Các vật lạ lẫn 
vào sản phẩm 
trong quá trình 
thu hoạch, xử lý 
sau thu hoạch, 
đóng gói, bảo 
quản, vận 
chuyển. 

 

7.2. Các biện pháp loại tr ừ hoặc giảm thiểu mối nguy  

• Dụng cụ, thùng chứa và vật liệu: 

Tất cả dụng cụ, thùng chứa hoặc các loại vật liệu tiếp xúc với sản phẩm 
trong suốt quá trình thu hoạch, xử lý, đóng gói và bảo quản có thể là nguồn ô 
nhiễm tác nhân hóa học, sinh học, vật lý lên sản phẩm, do đó: 

- Thiết bị, dụng cụ, thùng chứa tiếp xúc với sản phẩm phải được làm từ 
vật liệu không gây độc lên sản phẩm.  

- Dụng cụ và thùng chứa phải có kết cấu dễ vệ sinh, làm sạch.  

- Không sử dụng thùng chứa hoá chất, chất thải để chứa đựng sản phẩm. 
Thùng chứa sản phẩm cần được phân biệt rõ ràng với thùng chứa sử dụng cho 
mục đích khác, Ví dụ như: thùng chứa sản phẩm có màu sắc riêng biệt hoặc có 
nhãn riêng với thùng chứa hóa chất. 

- Dụng cụ, thiết bị, thùng chứa cần được bảo dưỡng thường xuyên để 
tránh mối nguy hóa học hoặc vật lý lên sản phẩm.  

- Dụng cụ, thùng chứa sản phẩm cần được để cách ly với khu vực để 
hóa chất, phân bón hoặc chất bón bổ sung. 

- Lưu ý kiểm tra, đảm bảo vệ sinh dụng cụ, thiết bị, thùng chứa trước 
khi sử dụng để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. Nếu không thể làm sạch 
hoặc loại bỏ mối nguy ô nhiễm sản phẩm trong dụng cụ, thùng chứa thì phải loại 
bỏ dụng cụ, thùng chứa đó.  

- Sản phẩm trong khi thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, đặc biệt là các bề 
mặt cắt của sản phẩm, không được để tiếp xúc trực tiếp với đất, nền nhà. Các 
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loại vật liệu dùng để lót, cách ly sản phẩm với đất, nền nhà như bạt nylon, 
giấy,… phải là vật liệu sạch, đảm bảo không gây ô nhiễm sản phẩm. 

• Thiết kế và bố trí nhà xưởng 

- Nền nhà, tường, trần nhà tại khu vực xử lý sau thu hoạch cần được 
thiết kế, làm bằng vật liệu dễ vệ sinh và được bảo dưỡng định kỳ để giảm thiểu 
nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. 

- Khu vực xử lý sau thu hoạch phải cách ly với khu chứa xăng dầu, máy 
móc và vật tư nông nghiệp để tránh ô nhiễm sản phẩm do rò rỉ hóa chất. 

- Các bóng đèn tại khu vực để sản phẩm, thùng chứa và vật liệu đóng 
gói phải có lớp bảo vệ để tránh lẫn các mảnh vỡ vào sản phẩm trong trường hợp 
bóng đèn bị vỡ do va chạm hoặc quá nóng. Trong trường hợp có mảnh vỡ lẫn 
vào sản phẩm hoặc thùng chứa, vật liệu đóng gói, cần loại bỏ sản phẩm đó và 
làm sạch thùng chứa, vật liệu. Khu vực có bóng đèn bị vỡ cần được kiểm tra sau 
khi dọn dẹp, làm sạch để đảm bảo đã loại bỏ mối nguy. 

- Nước thải, chất thải tại khu vực xử lý sau thu hoạch cần được thu gom, 
thải loại hợp lý để tránh nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. 

• Vệ sinh nhà xưởng 

- Thiết bị, dụng cụ, thùng chứa và vật liệu tiếp xúc với sản phẩm và khu 
vực sơ chế, đóng gói, bảo quản phải được vệ sinh thường xuyên.  

- Quy trình vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, thùng chứa phải được mô 
tả chi tiết và xây dựng thành văn bản. Các yếu tố cần xem xét khi xây dựng quy 
trình vệ sinh, gồm: 

+ Loại sản phẩm: sản phẩm ăn sống hoặc không được bao gói có nguy cơ 
gây ngộ độc thực phẩm cao hơn sản phẩm nấu chín hoặc được bao gói. 

+ Khả năng tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm: Ví dụ như thùng chứa, bàn sơ 
chế hoặc các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm cần được vệ sinh thường 
xuyên hơn tường và trần nhà. 

+ Khả năng tiếp xúc gián tiếp với sản phẩm: Ví dụ như khu vực để chất 
thải gần khu vực đóng gói có nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm lớn hơn khu vực 
bố trí xa khu vực đóng gói. 

+ Mức độ vệ sinh của sản phẩm sau khi thu hoạch: Ví dụ sản phẩm rau ăn 
củ có thể bị dính bám đất nhiều hơn sản phẩm rau ăn lá, rau ăn quả. 

+ Khả năng theo dõi sự di chuyển của thiết bị, dụng cụ và người lao động. 

+ Chất lượng nguồn nước sử dụng trong quá trình vệ sinh. 

- Trong quy trình vệ sinh và làm sạch, cần mô tả chi tiết các thiết bị, dụng 
cụ, thùng chứa, phương tiện và khu vực cần được vệ sinh, tần suất và phương 
pháp vệ sinh, người chịu trách nhiệm thực hiện. Quá trình vệ sinh nhà xưởng 
cần được ghi chép và lưu giữ trong hồ sơ. 
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- Để tránh ô nhiễm hóa chất, các chất hỗ trợ làm sạch hoặc khử trùng cần 
được lựa chọn thích hợp với bề mặt tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với sản 
phẩm. Các hóa chất khử trùng thường được sử dụng, gồm: Chlorine, iodine, … 

• Quản lý động vật và dịch hại:  

- Gia súc, gia cầm hoặc vật nuôi trong nhà (chó, mèo,…) phải được cách 
ly với khu vực trồng trọt, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, đóng gói và bảo quản. 

- Tại khu vực xử lý sau thu hoạch, cần có các biện pháp phòng chống, 
giảm thiểu động vật gây hại, ví dụ như:  

+ Đặt bẫy bả để ngăn chặn gián, chuột, 

+ Lắp đặt cửa lưới, màn che tại cửa sổ, cửa ra vào để ngăn chặn chim, côn 
trùng,… 

+ Thường xuyên thu gom chất thải tại khu vực sơ chế, đóng gói, bảo 
quản. 

+ Sản phẩm phải được để tại khu vực khô ráo, thông thoáng, cách ly với 
nền nhà. 

- Bẫy và bả phải được đặt đúng chỗ và kiểm tra thường xuyên để tránh 
gây ô nhiễm sản phẩm, dụng cụ, thùng chứa và vật liệu đóng gói. Tại các vị trí 
đặt bẫy, bả phải có dấu hiệu cảnh báo để giảm thiểu nguy cơ nhiễm chéo. 

• Vệ sinh cá nhân 

-  Người lao động phải được tập huấn để có nhận thức đầy đủ về nguy cơ 
gây ô nhiễm sản phẩm và tuân thủ quy trình vệ sinh cá nhân trong khi sản xuất, 
thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, bảo quản sản phẩm. Nội dung tập huấn, bao gồm 
tên người tập huấn và ngày tập huấn phải được lưu giữ trong hồ sơ. 

-  Nội quy vệ sinh cá nhân phải được thông báo cho người lao động hoặc 
được đặt ở nơi dễ nhận thấy. Nội dung phải đơn giản, dễ hiểu, các bức ảnh minh 
họa đơn giản, hướng dẫn rõ ràng. 

- Nội quy thực hành vệ sinh cá nhân cơ bản như: 

+ Rửa tay trước khi tiếp xúc với sản phẩm 

+ Rửa tay sau khi đi vệ sinh, tiếp xúc với động vật, ăn uống, hút thuốc, 
tiếp xúc với chất thải. 

+ Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch 

+ Làm khô tay bằng khăn giấy dùng một lần, khăn bông sạch hoặc máy 
thổi khô. 

+ Các vết thương hở hoặc trầy xước phải được băng bó, tránh tiếp xúc 
trực tiếp với sản phẩm. 

+ Không ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất. 
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+ Không đeo đồ trang sức, đồng hồ hay các vật khác khi tiếp xúc trực tiếp 
với sản phẩm. 

+ Thông báo cho người giám sát nếu bị ốm. 

- Nếu sử dụng găng tay trong khi sơ chế sản phẩm, phải sử dụng găng tay 
dùng một lần hoặc dùng găng tay sử dụng nhiều lần nhưng được vệ sinh sạch sẽ 
sau mỗi lần sử dụng. 

- Người lao động bị bệnh truyền nhiễm (ví dụ viêm gan A, tiêu chảy,…) 
không được tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. 

- Nhà vệ sinh và các thiết bị rửa tay nước sạch, xà phòng, phương tiện làm 
khô tay phải có sẵn cho người lao động. 

- Nhà vệ sinh phải được xây dựng tại vị trí không gây rò rỉ nước thải, chất 
thải ra khu vực sản xuất hoặc nguồn nước. Nhà vệ sinh và các thiết bị rửa tay 
phải được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ. 

• Xử lý sản phẩm sau thu hoạch 

- Các phương pháp xử lý sản phẩm sau khi thu hoạch thường gặp, gồm: 
rửa để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất; sử dụng hóa chất để phòng chống nấm, côn 
trùng; sử dụng hóa chất hoặc màng bao để bảo quản,…  

- Chỉ sử dụng hóa chất được phép sử dụng trong xử lý sau thu hoạch và 
phải tuân thủ các hướng dẫn sử dụng hóa chất tại Chương 6- Hóa chất. 

- Nước trong xử lý sau thu hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn và tuân thủ các 
hướng dẫn như tại Chương 5- Nguồn nước. 

• Bảo quản và vận chuyển sản phẩm 

- Sản phẩm phải được bảo quản và vận chuyển riêng biệt với các hàng hóa 
có nguy cơ gây ô nhiễm như hóa chất, phân bón, chất bón bổ sung, động vật,… 

- Khu vực bảo quản phải sạch sẽ, thông thoáng. 

- Khi vận chuyển, cần lưu ý: 

+ Kiểm tra đáy các thùng chứa, đảm bảo không bị dính bám bụi, đất,… để 
tránh  nguy cơ sản phẩm tại các thùng chứa phía dưới bị ô nhiễm do tiếp xúc với 
đáy của thùng chứa phía trên. 

+ Kiểm tra các tấm pallet (kệ hàng) và phương tiện vận chuyển, đảm bảo 
không bị dính bám bụi, đất, vật lạ,… để tránh ô nhiễm sản phẩm. 

- Với rau ăn lá, dụng cụ vận chuyển phải thích hợp để tránh dập nát. 
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Quy phạm thực hành chuẩn về thu hoạch, sơ chế, đóng gói và bảo quản 
 
 

Mục đích: 
 
Mục đích của Quy phạm thực hành chuẩn nhằm thiết lập biện pháp kiểm soát 
thích hợp để tuân thủ các yêu cầu của VietGAP và giảm thiểu rủi ro ô nhiễm 
sinh học, hóa học và vật lý đối với rau tươi trong khi thu hoạch, sơ chế, đóng 
gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm tại trang trại.  
 
Phạm vi: 
 
Quy phạm thực hành chuẩn (SOP) dưới đây mô tả các bước được tiến hành để 
phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro ô nhiễm sinh học, hóa học và vật lý đối với 
rau tươi trước và trong khi thu hoạch, bao gồm cả công đoạn sơ chế, đóng gói, 
vận chuyển và bảo quản sản phẩm tại trang trại.  
 
Quy phạm thực hành chuẩn này không bao gồm các thực hành sơ chế hoặc đóng 
gói tại nhà đóng gói.  
 
Trách nhiệm thực hiện: 
 
Người quản lý có trách nhiệm xác định đúng thời điểm thu hoạch và đảm bảo 
người lao động có các thực hành vệ sinh thích hợp trong khi thu hoạch, đóng gói 
và bảo quản sản phẩm. Người lao động tùy theo nhiệm vụ được giao có trách 
nhiệm thực hiện các thực hành về thu hoạch, đóng gói và bảo quản sản phẩm 
theo đúng quy phạm thực hành chuẩn. Tại các trang trại nhỏ, người quản lý hay 
chủ trang trại đồng thời là người thực hiện các thực hành này. 
  
Tần suất:  
 
Tần suất của các hoạt động này được thực hiện theo quy trình kỹ thuật tại trang 
trại. 
 
Quy trình: 
 
Trước khi thu hoạch: 
 
Để đảm bảo đúng thời gian cách ly (PHI) đối với thuốc bảo vệ thực vật và phân 
bón hữu cơ, người quản lý của trang trại phải thực hiện các biện pháp kiểm soát 
sau: 
 

• Kiểm tra nhật ký sử dụng thuốc BVTV và phân bón để đảm bảo rằng: 
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o Thời gian cách ly đúng theo quy định từ khi sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật và phân bón lần cuối đến khi thu hoạch. 

 
o Chỉ thu hoạch sản phẩm khi đảm bảo thời gian cách ly theo quy 

định. 
 

o Nếu không đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch, phải 
hoãn việc thu hoạch sản phẩm đến khi đủ thời gian cách ly theo quy 
định. 

 
Vệ sinh cá nhân: 

 
• Người lao động phải thực hiện đúng các thực hành vệ sinh cá nhân để 

giảm thiểu rủi ro ô nhiễm vi sinh, hóa học và vật lý đối với rau tươi (xem 
Quy phạm thực hành chuẩn về vệ sinh cá nhân). 

 
• Người quản lý phải đảm bảo rằng người lao động thực hiện đúng các quy 

định vệ sinh cá nhân và các thực hành vệ sinh trong khi thu hoạch, đóng 
gói và bảo quản sản phẩm. 

 
• Người quản lý phải đảm bảo vật nuôi được cách ly khỏi khu vực sản xuất 

trong khi thu hoạch, đóng gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm. 
 

Thu hoạch và đóng gói trên cánh đồng: 
 
Ngoại trừ các loại rau ăn củ, người lao động trong khi thu hoạch cần tránh để 
sản phẩm tiếp xúc với đất 
 

• Trong khi thu hoạch, người lao động phải phân loại sản phẩm không thích 
hợp làm thực phẩm và sản phẩm phù hợp làm thực phẩm. 

 
• Ngoại trừ các loại rau ăn củ, người lao động phải thao tác cẩn thận để 

tránh làm dập nát và dính bám bụi, đất lên sản phẩm. 
 

• Người lao động chỉ sử dụng các dụng cụ thu hái, thùng chứa sạch và trong 
trạng thái sử dụng tốt trong khi thu hoạch và sơ chế sản phẩm.  

 
• Người lao động không được sử dụng bao bì, thùng chứa đã sử dụng cho 

các mục đích khác (như bao đựng phân bón, phân hữu cơ, thùng chứa 
thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất sau khi đã dùng hết, v.v) để chứa đựng sản 
phẩm, kể cả khi bao bì, thùng chứa được rửa sạch..  

 
• Loại bỏ các vật lạ, sản phẩm bị dập nát, hư hỏng và các loại tàn dư thực 

vật (như lá, cành cây,…) ra khỏi sản phẩm được thu hoạch. 
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• Người quản lý và người lao động phải lưu ý kiểm tra trước và trong khi 

thu hoạch để kịp thời phát hiện các ô nhiễm lên sản phẩm do vật nuôi 
hoặc động vật hoang dã và loại bỏ các sản phẩm này. 

 
• Người quản lý và người lao động phải đảm bảo rằng dụng cụ và thiết bị 

sử dụng để thu hoạch và sơ chế sản phẩm phải được vệ sinh, rửa sạch 
hàng ngày (Xem hướng dẫn tại Quy phạm thực hành chuẩn trong vệ sinh 
dụng cụ, thiết bị). 

 
Sơ chế và đóng gói tại trong nhà: 

 
Trong khi sơ chế và đóng gói sản phẩm, người quản lý và người sản xuất phải 
bảo đảm: 
 

• Lựa chọn địa điểm thích hợp cho việc sơ chế và đóng gói rau tươi để 
tránh việc lây nhiễm chéo. 

 
• Người lao động chỉ sử dụng các dụng cụ và vật liệu đóng gói đảm bảo vệ 

sinh và ở trạng thái sử dụng tốt. (Xem hướng dẫn tại Quy phạm thực hành 
chuẩn về vệ sinh dụng cụ, thiết bị). 

 
• Lưu ý trong khi thao tác để tránh làm dập nát, hư hỏng và ô nhiễm hóa 

học, vật lý, sinh học lên sản phẩm.  
 

• Đảm bảo rằng nước rửa sản phẩm và nước thu hồi sau khi làm ráo sản 
phẩm được giữ sạch (Xem hướng dẫn về nước rửa sản phẩm tại Quy 
phạm thực hành chuẩn về nước nông nghiệp). 

 
• Nước rửa sản phẩm phải được thay thường xuyên theo quy trình thực 

hành chuẩn tại trang trại. Không nên rửa sản phẩm trong thời gian quá 3 
phút để ngăn ngừa nước và vi sinh vật xâm nhập vào sản phẩm.  
 

• Loại bỏ các vật lạ, sản phẩm bị dập nát, hư hỏng và các loại tàn dư thực 
vật (như lá, cành cây,…) ra khỏi sản phẩm được dùng làm thực phẩm. 

 
• Loại bỏ các vật lạ, chất thải, tàn dư thực vật tại khu vực dành cho thu gom 

chất thải (ví dụ khu vực phía sau cánh đồng, khu vực ủ phân, bể chứa). 
 

• Tuyệt đối tránh tiếp xúc giữa sản phẩm đã được đóng gói và sản phẩm 
chưa đóng gói.  

 
• Sau khi đóng gói, sản phẩm phải được dán nhãn để thuận lợi cho truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm. 
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Nước rửa sản phẩm:  
 
  Nếu sử dụng nước để rửa hoặc làm mát sản phẩm, người quản lý và người lao 
động phải đảm bảo các thực hành sau: 
 

• Nước rửa sản phẩm phải là nước sạch (theo quy định của Việt Nam). 
 
• Trong trường hợp không đáp ứng các tiêu chuẩn về vi sinh, nước phải 

được xử lý đạt tiêu chuẩn nước sạch (ví dụ xử lý chlorine hoặc các 
phương pháp xử lý nước khác). 

 
• Nước phải được chứa và vận chuyển trong thùng chứa hoặc hồ chứa sạch 

và thao tác thích hợp. 
 

• Nước thu hồi từ việc làm ráo sản phẩm có thể dùng để rửa sản phẩm lần 
đầu. 

Vận chuyển: 
 

Người quản lý, người vận chuyển và người lao động phải đảm bảo: 
 
• Loại bỏ đất dính bám ở các thùng chứa sản phẩm trước khi đặt lên 

phương tiện vận chuyển. 
 
• Phương tiện vận chuyển phải được làm sạch trước khi sắp xếp sản phẩm. 
  
• Không vận chuyển sản phẩm, thùng chứa sản phẩm cùng với các hàng 

hóa có khả năng gây ô nhiễm sản phẩm. 
 
• Lưu ý bảo vệ sản phẩm và thùng chứa để tránh nguy cơ ô nhiễm bụi, chất 

bẩn trong khi sắp xếp và vận chuyển. 
 
• Phải đặc biệt lưu ý tránh ô nhiễm sản phẩm khi sử dụng gia súc (trâu, bò, 

ngựa,…) để vận chuyển sản phẩm. 
 

Bảo quản sản phẩm: 
 
Người quản lý và người lao động phải đảm bảo rằng: 
 

• Sản phẩm được bảo quản tại địa điểm sạch sẽ, khô ráo, không có nguy cơ 
ô nhiễm. Sản phẩm không được bảo quản chung với các loại phân bón, 
hóa chất nông nghiệp và các chất vệ sinh, khử trùng. 
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• Ngoại trừ rau ăn củ, sản phẩm sau khi thu hoạch không được để trực tiếp 
trên nền đất hoặc sàn nhà để tránh rủi ro ô nhiễm sinh học, hóa học và vật 
lý. 

 
Tập huấn: 
 

Người quản lý phải đảm bảo toàn bộ người lao động được tập huấn về các 
Quy phạm thực hành chuẩn –SOP để giảm thiểu rủi ro ô nhiễm lên sản 
phẩm. 
 

Ghi chép:  
 

Các thực hành sản xuất trong khi thu hoạch, sơ chế, đóng gói sản phẩm phải 
được ghi chép và lưu giữ tại trang trại. Chi tiết xem tại biểu mẫu ghi chép về thu 
hoạch sản phẩm.



 51 
 

 

8.1. Phân tích và nhận diện mối nguy 

 

TT Mối nguy Nguồn gốc ô nhiễm Cách thức gây ô nhiễm 

1 Hoá học 

 

 

 

 

 

- Các loại hóa chất từ vỏ 

bao bì thuốc BVTV, 

phân bón, thuốc BVTV 

phun còn thừa, nước rửa 

dụng cụ phun rải, bón 

phân và các loại dụng cụ 

thiết bị máy móc khác 

trong quá trình sản xuất 

và sau thu hoạch. 

- Các hóa chất sử dụng 

bảo quản sản phẩm, hóa 

chất tẩy rửa, vệ sinh.  

Các chất thải, rác thải có 

nguồn hóa học không được 

quản lý tốt là nguồn gây ra ô 

nhiễm về hóa học cho môi 

trường canh tác (đất, nước, 

không khí) và từ đó góp phần 

làm ô nhiễm sản phẩm rau  

(dư lượng hoá chất trong sản 

phẩm cao)  

2 Sinh học 

 

 

 

- Tàn dư thực vật trong 

quá trình sản xuất, sơ 

chế và bảo quản. 

- Khu vực nhà vệ sinh 

không đúng qui định, 

chất thải không được 

kiểm soát.  

Tàn dư thực vật thường là nơi 

chứa nhiều vi sinh vật và ký 

sinh gây bệnh cho con người 

và là nguồn gây ra các mối 

nguy về sinh học cho sản 

phẩm. 

Các vi sinh vật gây bệnh từ 

nguồn chất thải của khu vực 

vệ sinh gây ô nhiễm vùng sản 

xuất, sơ chế và ô nhiễm lên 

sản phẩm. 

3 Vật lý 

 

 

 

 

- Ni-lông, bầu cây, khay 

nhựa hoặc các vật liệu, 

phế thải khó phân hủy 

trong quá trình sản xuất. 

- Chất thải từ vỏ bao bì 

của quá trình đóng gói. 

Đây là những chất thải vô cơ 

không hoặc khó phân hủy gây 

ô nhiễm môi trường, lẫn tạp 

trong sản phẩm. 

 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 8. Quản lý và xử lý chất thải 

8.1 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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8.2. Các biện pháp loại tr ừ hoặc giảm thiểu mối nguy 

- Sử dụng vừa đủ nguyên vật liệu như phân bón vô cơ, thuốc BVTV, chất 

điều tiết sinh trưởng... trong quá trình sản xuất và các chất xử lý sản phẩm trong 

quá trình sau thu hoạch để hạn chế hoá chất thừa. 

- Các chất thải nguy hiểm (hoá chất quá hạn, vỏ bao bì hoá chất,…) cần 

phải thu gom tập trung và gửi đi xử lý bởi các cơ quan chuyên trách. Mỗi khu 

vực sản xuất hoặc nơi pha chế thuốc BVTV cần được bố trí một bể/thùng chứa 

vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng, không được vứt vỏ bao thuốc BVTV 

một cách bừa bãi. Tráng/rửa bao bì 3 lần bằng nước rồi đổ vào bình phun khi 

pha thuốc trước khi vứt bỏ. 

- Hệ thống nước thải, khu vực chứa rác thải phải được xây dựng để đảm 

bảo không gây nhiễm bẩn cho vùng sản xuất và khu vực nhà xưởng sau thu 

hoạch. Cụ thể: 

+ Phải có các thùng chứa, bể chứa nước thải từ khu vực sơ chế đóng gói. 

Nước thải phải được dẫn bằng hệ thống ống thoát kín và xả vào hệ thống nước 

thải chung của khu vực. 

+ Khu vực chứa rác thải phải được cách ly khoảng cách với khu vực sản 

xuất, sơ chế đóng gói sản phẩm. Khu vực này tốt nhất được xây tường bao, nền 

lát gạch và có hệ thống dẫn nước thải để đảm bảo trong điều kiện trời mưa 

không ảnh hưởng tới khu vực sản xuất, sơ chế sản phẩm. 

- Các chất thải hữu cơ cần được xử lý ủ an toàn làm nguồn phân hữu cơ bổ 

sung cho đất. Khu vực ủ phải được cách ly và đảm bảo không gây ô nhiễm cho 

vùng sản xuất.  

- Các chất thải vô cơ không hoặc khó phân hủy cần thu gom để đưa đi tái 

chế hoặc phối hợp với các công ty môi trường đô thị để có biện pháp xử lý. 

Tuyệt đối không vứt bừa bãi hay chôn lấp những rác thải loại này. 
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9.1. An toàn lao động  

- Người được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng hoá chất phải có kiến thức 

và kỹ năng về hóa chất và kỹ năng ghi chép.  

- Tổ chức và cá nhân sản xuất phải cung cấp trang thiết bị và áp dụng các 

biện pháp sơ cứu cần thiết và đưa đến bệnh viện gần nhất khi người lao động bị 

nhiễm hóa chất.  

- Người được giao nhiệm vụ xử lý và sử dụng hoá chất hoặc tiếp cận các 

vùng mới phun thuốc phải được trang bị quần áo bảo hộ và thiết bị phun thuốc. 

Quần áo bảo hộ lao động phải được giặt sạch và không được để chung với thuốc 

bảo vệ thực vật.  

9.2. Điều kiện làm việc 
Nhà làm việc thoáng mát, mật độ người làm việc hợp lý. Điều kiện làm 

việc phải đảm bảo và phù hợp với sức khỏe người lao động. Người lao động 

phải được cung cấp quần áo bảo hộ. Các phương tiện, trang thiết bị, công cụ 

(các thiết bị điện và cơ khí) phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng nhằm 

tránh rủi ro gây tai nạn cho người sử dụng. Phải có quy trình thao tác an toàn 

nhằm hạn chế tối đa rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật nặng. 

9.3. Phúc lợi xã hội của người lao động 
Người lao động phải có độ tuổi phù hợp theo quy định của Việt Nam. 

Trong trường hợp cần thiết, người lao động cần được hỗ trợ cung cấp nhà ở và 

những dịch vụ cơ bản (điện, nước, …). Lương, trợ cấp, bồi thường cho người 

lao động phải hợp lý, tuân thủ đúng quy định của Việt Nam. 

9.4. Đào tạo 

Người lao động phải được tập huấn về các lĩnh vực: 

- Phương pháp sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ. 

- Các hướng dẫn sơ cứu tai nạn lao động. 

- Sử dụng an toàn các hoá chất, vệ sinh cá nhân. 

Người sản xuất phải lưu giữ toàn bộ những ghi chép về đào tạo công  
nhân, các hoạt động khác trong trang trại. 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 9. Người lao động 

9.1-9.4 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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10.1. Ghi chép, lưu giữ hồ sơ 

- Hồ sơ ghi chép là bằng chứng về việc thực hiện VietGAP và là cơ sở để 

điều tra nguyên nhân mất an toàn thực phẩm. Hồ sơ ghi chép theo VietGAP bao 

gồm: 

+ Bản đồ khu vực sản xuất;  

+ Hồ sơ về lấy mẫu, phân tích đất, nước; 

+ Sổ ghi chép mua hoặc sản xuất giống cây trồng; 

+ Sổ ghi chép mua, sử dụng phân bón, chất bón bổ sung; 

+ Sổ ghi chép mua, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; 

+ Sổ ghi chép về thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; 

+ Sổ ghi chép xuất bán sản phẩm; 

+ Hồ sơ về đào tạo, tập huấn người lao động; 

+ Bảng kiểm tra, đánh giá; 

+ Các tài liệu, văn bản khác. 

- Hồ sơ ghi chép là hệ thống quản lý để nhận diện, truy xuất, kịp thời phát 

hiện các sản phẩm không an toàn, thu hồi và xác định nguyên nhân ô nhiễm, do 

đó cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Có hệ thống tên gọi hoặc mã số/ký hiệu đối với mỗi lô/thửa sản xuất. 

+ Có hệ thống mã số/ký hiệu nhận diện đối với mỗi lô sản phẩm sau khi 

đóng gói. 

+ Tên hoặc mã số của các lô/thửa sản xuất phải được ghi rõ trong bản đồ 

trang trại/khu vực sản xuất. Tại mỗi lô/thửa sản xuất phải có bảng ký hiệu rõ 

tên/mã số lô. 

+ Tên hoặc mã số của một lô/thửa sản xuất phải được ghi rõ trên tất cả các 

tài liệu và hồ sơ liên quan đến địa điểm sản xuất đó để thực hiện truy nguyên 

nguồn gốc tại trang trại. 

- Hồ sơ ghi chép phải được lưu giữ ít nhất 2 năm theo quy định hoặc theo 

yêu cầu của khách hàng. 

- Các tài liệu lưu giữ trong hồ sơ sản xuất theo VietGAP phải là các tài 

liệu đang còn hiệu lực. Bất kỳ tài liệu nào đã hết hiệu lực phải được loại bỏ. 

Ngày soát xét tài liệu phải được ghi rõ trong hồ sơ để xác định phiên bản mới 

nhất của tài liệu. 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 

Chương 10. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ,  
truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm 

 10.1-10.9 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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10.2. Nhãn sản phẩm 
- Sản phẩm phải được ghi nhãn để giúp việc truy nguyên nguồn gốc được 

dễ dàng. Nhãn hàng hóa cần có các thông tin cơ bản phục vụ cho việc truy 

nguyên nguồn gốc như sau: 

+ Tên sản phẩm  

+ Khối lượng 

+ Lô sản xuất/Ngày sản xuất  

+ Tên gọi, địa chỉ đơn vị sản xuất  

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản 

- Thùng chứa sản phẩm phải có nhãn để truy xuất được nguồn gốc tại 

trang trại. Cần có biện pháp phân biệt thùng chứa sản phẩm để vận chuyển đến 

nơi tiêu thụ với thùng chứa sản phẩm khi thu hoạch. 

- Nhãn thùng chứa hoặc nhãn sản phẩm cần được làm bằng vật liệu chống 

thấm nước để tránh bị bong, rách.  

- Nếu có nhiều địa điểm sản xuất trong cùng một trang trại, ký hiệu của 

mỗi địa điểm sản xuất cần được ghi rõ trên nhãn thùng chứa để có thể thực hiện 

truy xuất đến từng địa điểm sản xuất. Nếu có sản phẩm của nhiều trang trại khác 

nhau, tên hoặc mã số của mỗi trang trại phải được ghi rõ trên nhãn thùng chứa 

để truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. 

10.3. Quy trình điều tra nguyên nhân ô nhiễm và thu hồi sản phẩm 
- Trong trường hợp phát hiện sản phẩm bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô 

nhiễm, phải ngừng việc xuất bán sản phẩm.  

- Nếu sản phẩm vẫn đang ở trang trại, phải cô lập sản phẩm khỏi các sản 

phẩm khác và ngừng phân phối. Nếu sản phẩm đã được xuất bán, phải thông báo 

đến người mua hàng và tiến hành thu hồi sản phẩm khỏi lưu thông. Sản phẩm bị 

ô nhiễm và có rủi ro cao đối với sức khỏe người tiêu dùng phải bị tiêu hủy sau 

khi thu hồi. 

- Tiến hành điều tra nguyên nhân lây nhiễm và tiến hành các biện pháp 

khắc phục sai lỗi và ngăn chặn tái nhiễm: truy xuất lại toàn bộ quá trình sản xuất 

của lô hàng từ khi phát hiện ô nhiễm đến nơi sản xuất; căn cứ vào hồ sơ ghi chép 

để xác định nguyên nhân có thể gây ô nhiễm. 

- Sau khi xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm, phải tiến hành biện 

pháp ngăn chặn để tránh tái nhiễm.  

- Ghi chép và lưu giữ hồ sơ điều tra nguyên nhân ô nhiễm và hành động 

khắc phục tại trang trại. 
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1. Kiểm tra nội bộ là hình thức kiểm tra do nhà sản xuất tự thực hiện hoặc 

thuê kiểm tra viên để đánh giá thực hành sản xuất theo VietGAP, nhằm khẳng 

định các thực hành đã được thực hiện đúng theo yêu cầu và hồ sơ ghi chép chính 

xác và có đủ các thông tin theo yêu cầu. 

2. Để đảm bảo tất cả thành viên cùng tuân thủ các thực hành sản xuất theo 

VietGAP, tổ chức hoặc cá nhân sản xuất theo VietGAP phải xây dựng một cơ 

cấu quản lý chất lượng trong nhóm sản xuất hoặc trang trại. Một số gợi ý về mô 

hình cơ cấu tổ chức trong trang trại hoặc tổ hợp tác để quản lý viêc thực hiện 

VietGAP và thực hiện đánh giá nội bộ như sau: 

- Đại diện quản lý VietGAP: là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ việc 

thực hiện VietGAP trong nhóm sản xuất hoặc trang trại, có thể là chủ nhiệm hợp 

tác xã, tổ trưởng tổ sản xuất hoặc chủ trang trại. 

- Đánh giá viên nội bộ: là người của đơn vị hoặc của cơ quan tư vấn bên 

ngoài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội bộ cho từng thành viên trong nhóm sản 

xuất hoặc trang trại. Đánh giá viên nội bộ phải được đào tạo, tập huấn các kiến 

thức, kỹ năng cần thiết cho việc kiểm tra. 

- Nhân viên phụ trách kỹ thuật: là người chịu trách nhiệm hỗ trợ, chuyển 

giao kỹ thuật, tập huấn thực hiện VietGAP cho người lao động trong nhóm sản 

xuất hoặc trang trại. 

- Tổ trưởng tổ sản xuất: là người chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, giám 

sát, đôn đốc các thành viên trong tổ tuân thủ các yêu cầu của VietGAP trong quá 

trình sản xuất. 

3. Đánh giá nội bộ cần được thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý. 

Việc đánh giá nên được thực hiện tại thời điểm đang diễn ra hành động hay quá 

trình sản xuất. Ví dụ, tại thời điểm thu hoạch, nên tiến hành đánh giá lại các quy 

trình thực hành trong thu hoạch, đóng gói, xuất bán sản phẩm. Việc đánh giá 

thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên được thực hiện tại thời điểm trước 

khi thu hoạch.  

Đánh giá nội bộ phải được thực hiện theo Bảng kiểm tra đánh giá tại Phụ 

lục 4 của Sổ tay này.  Kết quả đánh giá nội bộ phải được thông báo đầy đủ cho 

thành viên được kiểm tra để thực hiện các biện pháp khắc phục sai lỗi (nếu cần). 

Kết quả đánh giá phải được lưu giữ trong hồ sơ. 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 11. Kiểm tra nội bộ 

11.1-11.3 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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1. Tổ chức và cá nhân sản xuất theo VietGAP phải có sẵn mẫu khiếu nại 

khi khách hàng có yêu cầu, tham khảo mẫu đơn khiếu nại như sau: 
 

Mẫu đơn khiếu nại 
(Phần dành cho khách hàng) 
Ngày:………………………………. 

Kính gửi: …………………………………………………………………… 

Tên khách hàng, địa chỉ: ………………........................................................ 

………………………………………………………………………………. 

Vấn đề khiếu nại:……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

(Phần dành cho nhà sản xuất) 
Xác định sai lỗi trong quy trình:                        Có                  Không 

Nếu có, thì quy trình nào có sai lỗi:………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Biện pháp xử lý đối với sản phẩm:…………………………………………… 

Biện pháp khắc phục:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

Người chịu trách nhiệm khắc phục:………………………………………….. 

Chủ cơ sở:……………………………………………………………………. 
 

2. Trong trường hợp có khiếu nại, tổ chức và cá nhân sản xuất theo 
VietGAP phải có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời 
lưu đơn khiếu nại và kết quả giải quyết vào hồ sơ. 

Trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại: 

- Đại diện nhà sản xuất tiếp nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả lời 

- Căn cứ nội dung đơn khiếu nại để xác định nguyên nhân và xác định 

người chịu trách nhiệm và tìm biện pháp khắc phục.  

- Trường hợp khiếu nại chưa được giải quyết thỏa đáng, hai bên cần phải 

thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.  
 

Điều khoản 
VietGAP 

Lần soát xét: 
02 Chương 12. Khiếu nại và giải quyết khi ếu nại 

12.1-12.2 
Ngày soát xét: 
31-12-2009 
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Phụ lục 1 
Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong đất 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15  tháng 10 năm 2008 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Nguyên tố 
Mức giới hạn tối đa cho phép 

(mg/kg đất khô) 
Phương pháp thử * 

1 Arsen (As) 12 
TCVN 6649:2000 
(ISO11466:1995) 

2 Cadimi (Cd) 2 
TCVN 6496:1999 
(ISO11047:1995) 

3 Chì (Pb) 70 
 
 

4 Đồng (Cu) 50 
 
 

5 Kẽm (Zn) 200 
 
 

   * Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương.      
 
 

Phụ lục 2 
Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong nước tưới 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15  tháng 10  năm 2008 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Nguyên tố 
Mức giới hạn tối đa 
cho phép (mg/lít) 

Phương pháp thử* 

1 Thuỷ ngân (Hg) 0,001 TCVN 5941:1995 

2 Cadimi (Cd) 0,01 TCVN 665:2000 

3 Arsen (As) 0,1 TCVN 665:2000 

4 Chì (Pb) 0,1 TCVN 665:2000 

   * Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương.      
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Phụ lục 3 
Mức giới hạn tối đa cho phép  

của một số vi sinh vật và hoá chất gây hại trong sản phẩm rau, quả, chè  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15  tháng  10  năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

STT Chỉ tiêu 
Mức giới hạn tối 
đa cho phép 

Phương pháp thử* 

I 
Hàm lượng nitrat NO3 
(quy định cho rau) 

mg/kg TCVN 5247:1990 

1 Xà lách 1.500  
 

2 Rau gia vị 600  
 

3 
Bắp cải, Su hào, Suplơ, Củ 
cải, tỏi 

500  

4 
Hành lá, Bầu bí, Ớt cây, Cà 
tím 

400  

5 Ngô rau 300  
 

6 Khoai tây, Cà rốt 250  
 

7 
Đậu ăn quả, Măng tây, Ớt 
ngọt 

200  

8 Cà chua, Dưa chuột 150  
 

9 Dưa bở 90  

10 Hành tây 80  

11 Dưa hấu 60  

II 
Vi sinh vật gây hại 
(quy định cho rau, quả) CFU/g ** 

 
 
 

1 Salmonella 0 TCVN 4829:2005 

2 Coliforms 200 
TCVN 4883:1993; 
TCVN 6848:2007 

3 Escherichia coli 10 TCVN 6846:2007 

III 
Hàm lượng kim loại nặng 
(quy định cho rau, quả, chè) 

mg/kg  

1 Arsen (As) 1,0 
TCVN 7601:2007; 
TCVN 5367:1991 
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2 Chì (Pb)  TCVN 7602:2007 
 - Cải bắp, rau ăn lá 0,3  
 - Quả, rau khác 0,1  
 - Chè  2,0  
3 Thủy Ngân (Hg) 0,05 TCVN 7604:2007 
4 Cadimi (Cd)  TCVN 7603:2007 
 - Rau ăn lá, rau thơm, nấm 0,1  

 
- Rau ăn thân, rau ăn củ, 
khoai tây 

0,2 
 

 - Rau khác và quả 0,05  
 - Chè 1,0  

IV 
Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật  
(quy định cho rau, quả, chè) 

 
 

1 

Những hóa chất có trong 
Quyết định 46/2007/QĐ-
BYT ngày 19/12/2007 của 
Bộ Y tế 
 

Theo Quyết định 
46/2007/QĐ-
BYT ngày 
19/12/2007 của 
Bộ Y tế 

Theo TCVN hoặc 
ISO, CODEX tương 

ứng 

2 

Những hóa chất không có 
trong Quyết định 
46/2007/QĐ-BYT ngày 
19/12/2007 của Bộ Y tế 

Theo CODEX 
hoặc ASEAN 
 

 

Ghi chú: Căn cứ thực tế tình hình sử dụng thuốc BVTV tại cơ sở sản xuất để xác định 
những hóa chất có nguy cơ gây ô nhiễm cao cần phân tích. 
   * Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương.      

  ** Tính trên 25 g đối với Salmonella. 
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t p
hụ

 
gi

a 
đư
ợc

 g
hi

 c
hé

p 
và

 lưu
 g

iữ
 tr

on
g 

hồ
 s
ơ.

 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

ho
ặc

 
ph
ỏn

g 
vấ

n 
tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
. 

11
. 

C
hỉ

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 l
oạ

i 
ph

ân
 b

ón
 c

ó 
tr

on
g 

da
nh

 
m
ục

 đ
ượ

c 
ph

ép
 k

in
h 

do
a

nh
 tại
 V

iệ
t 

N
am

 p
hả

i 
kh

ôn
g?

 

A
 

S
ử 

dụ
ng

 c
ác

 lo
ại

 p
hâ

n 
bó

n 
có

 tr
on

g 
da

nh
 mục

 
đư
ợc

 p
hé

p 
ki

nh
 d

oa
nh

 tại
 V

iệ
t N

am
. 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

và
 k

iểm
 

tr
a 

th
ực

 đ
ịa

. 

12
. 

C
hỉ

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 l
oạ

i 
ph

ân
 h
ữu

 c
ơ 
đã

 q
u

a 
xử

 
lý

 v
à 

có
 đầ

y 
đủ

 h
ồ 

sơ
 v
ề 

cá
c 

loạ
i p

hâ
n 

hữ
u 

cơ
 

nà
y 

ph
ải

 k
hô

n
g?

 

A
 

S
ử 

dụ
ng

 c
ác

 lo
ại

 p
hâ

n 
hữ

u 
cơ

 đ
ã 

qu
a 

xử
 lý

 (
ủ 

ho
ai

 m
ục

).
 T

rư
ờn

g 
hợ

p 
p

hâ
n 

hữ
u 

cơ
 đ
ượ

c 
xử

 lý
 

tạ
i c

hỗ
, p

hả
i g

hi
 lạ

i t
hờ

i g
ia

n 
và

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 

xử
 lý

. 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

và
 k

iểm
 

tr
a 

th
ực

 đ
ịa

. 

13
. 

D
ụn

g 
cụ

, 
nơ

i t
rộ

n
 v

à 
lư

u
 g

iữ
 p

h
ân

 b
ón

 v
à 

chấ
t 

ph
ụ 

gi
a 
đã

 đ
ượ

c 
bả

o 
dư
ỡn

g,
 g

iữ
 v
ệ 

si
nh

 n
hằ

m
 

gi
ảm

 n
gu

y 
cơ

 g
â

y 
ô 

nh
iễm

 p
hả

i k
hô

ng
?

 

A
 

D
ụn

g 
cụ

 s
au

 k
hi

 b
ón

 p
hâ

n 
phả

i đ
ượ

c 
vệ

 s
in

h 
và

 
bả

o 
dư
ỡn

g 
th
ườ

ng
 x

u
yê

n
 

N
ơi

 tr
ộn

 v
à 

lư
u 

gi
ữ 

ph
ân

 b
ón

 v
à 

chấ
t p

hụ
 g

ia
 

đư
ợc

 x
â

y 
dự

n
g 

và
 bả

o 
dư
ỡn

g 
để

 đ
ảm

 b
ảo

 g
iả

m
 

ng
u

y 
cơ

 g
â

y 
ô 

nh
iễm

 v
ùn

g 
S

X
 v

à 
n

guồ
n 

nư
ớc

. 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a.
 

14
. 

Đ
ã 

gh
i 

ch
ép

 v
à

 lưu
 v

ào
 h
ồ 

sơ
 k

hi
 m

ua
 v

à 
sử 

dụ
ng

 p
hâ

n 
bó

n 
và

 c
hất
 p

hụ
 g

ia
 c

hư
a?

 
A

 
G

hi
 c

hé
p 

và
 lư

u 
gi
ữ 

hồ
 s
ơ 

m
ua

 v
à 

sử 
dụ

n
g 

ph
ân

 
bó

n 
và

 c
hất

 p
hụ

 g
ia

. 
K

iể
m

 tr
a 

hồ
 s
ơ.

 

 
5.

 N
ư
ớc

 tư
ới

 
 

 
 

15
. 

C
hấ

t 
lư
ợn

g 
nư
ớc

 t
ướ

i 
và

 n
ướ

c 
sử

 d
ụn

g 
sa

u
 

th
u 

ho
ạc

h 
ch

o 
sản

 x
uấ

t 
đã

 đ
ảm

 b
ảo

 t
he

o 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

hi
ện

 h
àn

h 
chư

a?
 

A
 

K
ết

 q
uả

 p
hâ

n 
tí

ch
 c

hất
 lư
ợn

g 
nư
ớc

 tư
ới

 v
à 

nư
ớc

 
sử

 d
ụn

g 
sa

u 
th

u 
hoạ

ch
 p

h
ù 

hợ
p 

vớ
i t

iê
u 

ch
uẩ

n 
hi
ện

 h
àn

h.
 

K
iể

m
 tr

a 
kế

t q
uả

 p
h

ân
 

tí
ch

 m
ẫu

 n
ướ

c 
do

 p
hò

n
g 

K
N

 đ
ượ

c 
cô

n
g 

nh
ận

 
ho
ặc

 c
hỉ

 đ
ịn

h 
tiế

n 
hà

nh
. 

16
. 

Đ
ã 

lư
u 

và
o 

hồ
 s
ơ 

cá
c 
đá

nh
 g

iá
 n

gu
y 

cơ 
ô

 
nh

iễ
m

 h
oá

 c
hất

 v
à 

si
nh

 họ
c 

từ
 n

gu
ồn

 n
ướ

c 
sử

 
dụ

ng
 c

hư
a?

 

A
 

P
hư
ơn

g 
ph

áp
 xử

 lý
, k
ết

 q
uả

 đ
án

h 
gi

á 
n

gu
y 

cơ 
ô 

nh
iễ

m
 h

oá
 c

hất
 v

à 
si

nh
 họ

c 
từ

  n
gu
ồn

 n
ướ

c 
sử

 
dụ

ng
 đ
ượ

c 
gh

i c
hé

p 
và

 lưu
 tr

on
g 

hồ
 s
ơ.

 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

. 



 6
3 

 T
T

 
C

h
ỉ t

iê
u 

M
ứ

c 
đ
ộ 

Y
êu

 c
ầu

 th
eo

 V
ie

tG
A

P
 

P
hư
ơn

g 
ph

áp
 đ

án
h 

gi
á 

 
6.

 S
ử

 d
ụ

ng
 h

oá
 c

hấ
t, 

th
u
ốc

 b
ảo

 v
ệ 

th
ự

c 
vậ

t 
 

 
 

17
. 

T
ổ 

ch
ức

, 
cá

 n
hâ

n
 sử

 d
ụn

g 
la

o 
độ

n
g 
đã

 đ
ượ

c 
tậ

p 
hu
ấn

 v
ề 

ho
á 

ch
ất

, 
th

uố
c 

bả
o 

vệ
 t

hự
c 

vậ
t 

và
 

cá
ch

 sử
 d
ụn

g 
ch
ưa

?
 

B
 

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đư
ợc

 tậ
p 

hu
ấn

 v
ề 

ho
á 

ch
ất

 v
à 

cá
ch

 sử
 d
ụn

g 
ho

á 
chấ

t. 
K

iể
m

 tr
a 

hồ
 s
ơ 

ho
ặc

 
ph
ỏn

g 
vấ

n 
. 

18
. 

N
gư
ời

 l
ao

 đ
ộn

g 
sử

 d
ụn

g 
ha

y 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
sử

 
dụ

ng
 h

oá
 c

hất
 đ

ã 
đư
ợc

 h
uấ

n 
lu

yệ
n 

ch
ưa

?
 

A
 

N
gư
ời

 la
o 
độ

n
g 
đư
ợc

 tậ
p

 h
uấ

n 
về

 c
ác

h 
sử

 d
ụn

g 
ho

á 
ch
ất

 
P

hỏ
ng

 v
ấn

 v
à 

ki
ểm

 tr
a 

th
ực

 đ
ịa

. 

19
. 

C
ó 

áp
 dụ

ng
 b

iện
 p

há
p 

q
uản

 l
ý 

sâ
u 

bệ
nh

 tổ
n

g 
hợ

p 
(I

P
M

) 
và

 q
uả

n 
lý

 c
â

y 
trồ

n
g 

tổ
n

g 
hợ

p 
(I

C
M

) 
kh

ôn
g?

 

C
 

N
ên

 á
p 

dụ
n

g 
bi
ện

 p
h

áp
 q

uản
 lý

 s
â

u 
bệ

nh
 tổ

n
g 

hợ
p 

(I
P

M
) 

và
 q

uả
n 

lý
 c

â
y 

trồ
n

g 
tổ

n
g 

hợ
p 

(I
C

M
).

 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

và
 

ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

20
. 

H
oá

 c
hấ

t, 
th

uố
c 

bả
o 

vệ
 t

hự
c 

vậ
t, 

th
uố

c 
si

nh
 

họ
c 

m
ua

 c
ó 

tr
on

g 
da

nh
 mụ

c 
đư
ợc

 p
hé

p 
sử 

dụ
ng

 k
hô

n
g?

 

A
 

H
oá

 c
hấ

t, 
th

uố
c 

bả
o 

vệ
 th
ực

 v
ật

, t
hu
ốc

 s
in

h 
họ

c 
có

 tr
on

g 
D

an
h 

mụ
c 
đư
ợc

 p
hé

p 
sử 

dụ
n

g.
 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

và
 k

iểm
 

tr
a 

th
ực

 đ
ịa

. 

21
. 

C
ó 

m
ua

 c
ác

 l
oại

 h
oá

 c
hấ

t, 
th

uố
c 

bả
o 

vệ
 t

hự
c 

vậ
t, 

th
uố

c 
si

nh
 h
ọc

 t
ừ 

cá
c 

cử
a 

hà
n

g 
có

 g
iấy

 
ph

ép
 k

in
h 

do
an

h 
kh

ôn
g?

 

B
 

M
ua

 c
ác

 lo
ại

 h
oá

 c
hấ

t, 
th

uố
c 

bả
o 

vệ
 th
ực

 v
ật

, 
th

uố
c 

si
nh

 họ
c 

từ
 c
ửa

 h
à

ng
 c

ó 
giấ

y 
ph

ép
 k

in
h 

do
an

h.
 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

ho
ặc

 
ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

22
. 

C
ó 

sử
 d
ụn

g 
ho

á 
chấ

t, 
th

uố
c 

bả
o

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

 
đú

ng
 th

eo
 hư
ớn

g 
dẫ

n 
gh

i t
rê

n 
nh

ãn
 k

hô
n

g?
 

A
  

S
ử 

dụ
ng

 h
oá

 c
hất

 th
eo

 đú
ng

 h
ướ

n
g 

dẫ
n 

gh
i t

rê
n 

nh
ãn

 h
oặ

c 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
củ

a
 c
ơ 

qu
an

 n
hà

 nư
ớc

 c
ó 

th
ẩm

 q
u

yề
n.

 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

ho
ặc

 
ph
ỏn

g 
vấ

n.
. 

23
. 

Đ
ã 

lậ
p 

nh
ật

 k
ý 

và
 h
ồ 

sơ
 t

he
o 

dõ
i v

iệc
 s
ử 

dụ
ng

 
và

 x
ử 

lý
 h

o
á 

ch
ất

, t
hu
ốc

 b
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

 c
hư

a?
  

A
  

L
ập

, 
gh

i c
hé

p 
và

 lưu
 g

iữ
 đ
ầy

 đ
ủ 

hố
 s
ơ 

sử
 d
ụn

g 
và

 x
ử 

lý
 h

o
á 

ch
ất

. 
K

iể
m

 tr
a 

hồ
 s
ơ.

 

24
. 

K
ho

 c
hứ

a,
 c

ác
h 

sắp
 x
ếp

, 
bả

o 
qu
ản

, 
sử

 d
ụn

g 
và

 
xử

 l
ý 

cá
c 

loạ
i 

ho
á 

ch
ất

 đ
ã 
đư
ợc

 t
hự

c 
hi
ện

 
đú

ng
 n

hư
 V

ie
tG

A
P

 đ
ã 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
ch
ưa

?
 

A
 

K
ho

 c
hứ

a 
ho

á 
chấ

t, 
cá

ch
 sắ

p 
xế

p,
 b
ảo

 q
uả

n,
 sử

 
dụ

ng
 v

à 
xử

 lý
 c

á
c 

loạ
i h

o
á 

ch
ất

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 hư
ớn

g 
dẫ

n 
củ

a 
V

ie
tG

A
P

. 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a.
 

25
. 

C
ác

 l
oạ

i 
nh

iê
n 

liệ
u 

xă
ng

, 
dầ

u,
 v

à 
ho

á 
chấ

t 
kh

ác
 c

ó
 đư
ợc

 b
ảo

 q
uả

n 
riê

ng
 ở

 n
ơi

 p
hù

 h
ợp

 
kh

ôn
g?

 

B
 

C
ác

 lo
ại

 n
hi

ên
 li
ệu

 x
ăn

g,
 d
ầu

 v
à 

ho
á 

chấ
t đ
ượ

c 
bả

o 
qu
ản

 r
iê

n
g ở

 n
ơi

 p
hù

 h
ợp

. 
K

iể
m

 tr
a 

thự
c 
đị

a.
 

26
. 

C
ó 

tiế
n 

hà
nh

 k
iểm

 t
ra

 t
hư
ờn

g 
xu

yê
n 

kh
o 

ho
á

 
ch
ất

 đ
ể 

lo
ại

 b
ỏ 

cá
c 

ho
á

 c
hất

 đ
ã 

hế
t 

hạ
n 

sử
 

dụ
ng

, b
ị c
ấm

 s
ử 

dụ
n

g 
kh

ôn
g?

  

B
 

C
ó 

qu
y đ
ịn

h 
ki
ểm

 tr
a 
đị

n
h 

kỳ
 k

ho
 h

oá
 c

hất
 đ
ể 

lo
ại

 b
ỏ 

ho
á 

ch
ất

 h
ết

 h
ạn

 s
ử 

dụ
ng

 h
oặ

c 
bị

 c
ấm

 s
ử 

dụ
ng

. 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

và
 k

iểm
 

tr
a 

th
ực

 đ
ịa

. 

27
. 

K
hi

 t
ha

y 
th
ế 

ba
o 

bì
, 

th
ùn

g 
chứ

a 
có

 g
hi

 đầ
y 
đủ

 
tê

n 
ho

á 
chấ

t, 
hư
ớn

g 
dẫ

n
 s
ử 

dụ
ng

 n
hư

 b
ao

 b
ì, 

th
ùn

g 
ch
ứa

 g
ốc

 k
hô

n
g?

  

A
 

K
hi

 th
a

y 
th
ế 

b
ao

 b
ì, 

th
ùn

g 
chứ

a 
ho

á 
chấ

t 
gh

i đ
ầy

 
đủ

 tê
n 

ho
á 

chấ
t, 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
sử

 d
ụn

g 
nh
ư 

ba
o 

bì
, 

th
ùn

g 
ch
ứa

 g
ốc

. 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

và
 k

iểm
 

tr
a 

th
ực

 đ
ịa

. 



 6
4 

 T
T

 
C

h
ỉ t

iê
u 

M
ứ

c 
đ
ộ 

Y
êu

 c
ầu

 th
eo

 V
ie

tG
A

P
 

P
hư
ơn

g 
ph

áp
 đ

án
h 

gi
á 

28
. 

V
iệ

c 
tiê

u 
hu
ỷ 

ho
á 

ch
ất

 v
à 

ba
o 

bì
 c

ó
 đư
ợc

 t
hự

c 
hi
ện

 đ
ún

g 
th

eo
 q

u
y đ
ịn

h 
củ

a 
nh

à 
nư
ớc

 k
hô

n
g?

 
B

 
T

iê
u 

hu
ỷ 

ho
á 

ch
ất

 v
à 

ba
o

 b
ì t

he
o 

qu
y đị

nh
 c
ủa

 
nh

à 
nư
ớc

. 
K

iể
m

 tr
a 

hồ
 s
ơ 

và
 

ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

29
. 

C
ó 

th
ườ

ng
 x

u
yê

n 
kiể

m
 t

ra
 v

iệc
 t

hự
c 

hi
ện

 q
u

y 
tr

ìn
h 

sả
n 

xu
ất

 v
à 

dư
 lư
ợn

g 
ho

á 
chấ

t k
hô

n
g?

  
B

 
C

ó 
kế

 h
oạ

ch
 k

iể
m

 tr
a 

thư
ờn

g 
xu

yê
n 

việ
c 

th
ực

 
hi
ện

 q
u

y 
tr

ìn
h 

sản
 x

uấ
t v

à 
lấ

y 
m
ẫu

 k
iể

m
 tr

a 
dư

 
lư
ợn

g 
ho

á 
chấ

t t
ro

n
g 

sả
n 

ph
ẩm

 tạ
i p

hò
ng

 k
iểm

 
ng

hi
ệm

 đ
ượ

c 
cô

n
g 

nh
ận

 h
oặ

c 
ch
ỉ đ
ịn

h.
 K
ết

 q
uả

 
ph

ân
 tí

ch
 dư

 lư
ợn

g 
ho

á 
chấ

t k
hô

ng
 vư
ợt

 q
uá

 
m
ức

 g
iớ

i h
ạn

 tố
i đ

a 
th

eo
 q

u
y đ
ịn

h.
 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

và
 

ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

 
 7

A
. 

T
hu

 h
oạ

ch
 v

à 
xử

 lý
 s

au
 t

hu
 h

oạ
ch

 (đ
ối

 
vớ

i r
au

, q
u
ả)

 
 

 
 

30
. 

V
iệ

c 
th

u 
ho
ạc

h 
sả

n 
ph
ẩm

 c
ó 
đú

ng
 t

hờ
i 

gi
an

 
cá

ch
 ly

 k
hô

n
g?

 
A

 
T

hu
 h

oạ
ch

 sả
n 

ph
ẩm

 đ
ún

g 
th
ời

 g
ia

n 
cá

ch
 ly

. 
K

iểm
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

và
 k

iểm
 

tr
a 

th
ực

 đ
ịa

. 
31

. 
D
ụn

g 
cụ

 t
hu

 h
oạ

ch
, 

sơ
 c

hế
, 

bả
o 

qu
ản

 s
ản

 
ph
ẩm

 c
ó 

bả
o 
đả

m
 s
ạc

h 
sẽ

, 
an

 t
oà

n 
và

 p
hù

 hợp
 

kh
ôn

g?
  

A
 

D
ụn

g 
cụ

 th
u 

ho
ạc

h,
 sơ

 c
hế

, b
ảo

 q
uả

n 
sả

n 
ph
ẩm

 
đư
ợc

 v
ệ 

si
nh

, b
ảo

 d
ưỡ

n
g 

th
ườ

ng
 x

u
yê

n.
 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a.
 

32
. 

C
ó 

tu
ân

 t
hủ

 v
iệ

c 
kh

ôn
g đ
ể 

sả
n

 p
hẩ

m
 t

iế
p 

xú
c 

tr
ực

 ti
ếp

 v
ới

 đ
ất

 k
hô

n
g?

  
A

 
K

hô
ng

 đ
ể 

sả
n 

ph
ẩm

 ti
ếp

 x
úc

 tr
ực

 ti
ếp

 v
ới

 đ
ất

. 
K

iể
m

 tr
a 

thự
c 
đị

a.
 

33
. 

K
hu

 v
ực

 s
ơ 

ch
ế,

 đ
ó

n
g 

gó
i 

và
 bả

o 
qu
ản

 s
ản

 
ph
ẩm

 c
ó 
đư
ợc

 c
ác

h
 l

y 
vớ

i 
cá

c 
kh

o,
 b

ãi
 c

hứa
 

ho
á 

ch
ất

 h
a

y 
cá

c 
vật

 tư
 k

há
c 

kh
ôn

g?
  

A
 

K
hu

 v
ực

 s
ơ 

ch
ế,

 đ
ón

g 
gó

i v
à 

bảo
 q

uả
n 

sả
n 

ph
ẩm

 
đư
ợc

 c
á

ch
 ly

 vớ
i k

ho
 c

hứ
a 

ho
á 

chấ
t v

à 
vậ

t t
ư 

kh
ác

. 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a.
 

34
. 

C
ó 

sử
 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

nư
ớc

 s
ạc

h 
để

 r
ửa

 sả
n 

ph
ẩm

 
sa

u 
th

u 
hoạ

ch
 k

hô
n

g?
 

A
 

K
ết

 q
uả

 p
hâ

n 
tí

ch
 c

hất
 lư
ợn

g 
n

gu
ồn

 n
ướ

c 
để

 r
ửa

 
sả

n 
ph
ẩm

 s
au

 th
u 

hoạ
ch

 p
hù

 hợ
p 

vớ
i q

u
y 
đị

nh
 

hi
ện

 h
àn

h.
 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a 
và

 kế
t 

qu
ả 

ph
ân

 tí
ch

 m
ẫu

 
nư
ớc

.  
35

. 
S
ản

 p
hẩ

m
 c

ó 
đư
ợc

 s
ơ 

ch
ế,

 p
hâ

n 
loạ

i 
và

 đ
ón

g 
gó

i 
đú

ng
 q

ui
 đ
ịn

h 
để

 đ
ảm

 b
ảo

 k
hô

ng
 

gâ
y 

nh
iễ

m
 b
ẩn

 h
a

y 
kh

ôn
g?

 

A
 

S
ản

 p
hẩ

m
 đ
ượ

c 
sơ

 c
hế

, p
hâ

n 
loạ

i v
à 
đó

n
g 

gó
i 

đả
m

 b
ảo

 k
hô

n
g 

gâ
y 

nh
iễm

 b
ẩn

. 
K

iể
m

 tr
a 

hồ
 s
ơ 

ho
ặc

 
ki
ểm

 tr
a 

thự
c 
đị

a.
 

36
. 

V
iệ

c 
sử

 d
ụn

g 
ho

á 
chấ

t 
để

 x
ử 

lý
 s
ản

 p
hẩ

m
 s

au
 

th
u 

ho
ạc

h 
đã

 t
hự

c 
hi
ện

 đ
ún

g 
qu

y đ
ịn

h 
sử

 d
ụn

g 
an

 to
àn

 h
oá

 c
hất
 k

hô
n

g?
  

A
 

T
hự

c 
hi
ện

 đ
ún

g 
qu

y đ
ịn

h
 sử

 d
ụn

g 
an

 to
àn

 h
oá

 
ch
ất

 tr
on

g 
sử

 d
ụn

g 
ho

á 
chấ

t đ
ể 

xử
 lý

 s
ản

 p
hẩ

m
 

sa
u 

th
u 

hoạ
ch

. 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

ho
ặc

 
ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

37
. 

C
ó 

ng
hi

êm
 c

hỉn
h 

th
ực

 h
iệ

n 
đi
ều

 k
iệ

n 
an

 t
oà

n 
vệ

 s
in

h,
 b
ảo

 v
ệ 

bó
n

g 
đè

n 
nơ

i 
kh

u 
vự

c 
sơ

 c
hế

 
ch
ưa

?
   

B
 

 

C
ó 

bi
ện

 p
há

p 
bảo

 v
ệ 

bó
n

g đ
èn

 tạ
i k

hu
 v
ực

 s
ơ 

ch
ế.

 
K

iể
m

 tr
a 

thự
c 
đị

a.
 



 6
5 

 T
T

 
C

h
ỉ t

iê
u 

M
ứ

c 
đ
ộ 

Y
êu

 c
ầu

 th
eo

 V
ie

tG
A

P
 

P
hư
ơn

g 
ph

áp
 đ

án
h 

gi
á 

38
. 

N
hà

 x
ưở

ng
, 

th
iết

 b
ị, 

dụ
ng

 c
ụ 

có
 đ
ượ

c 
th
ườ

n
g 

xu
yê

n 
vệ

 s
in

h 
kh

ôn
g?

 
B

 
C

ó 
qu

y đ
ịn

h 
vệ

 s
in

h 
thư

ờn
g 

xu
yê

n 
nh

à 
xưở

ng
, 

th
iế

t b
ị, 

dụ
ng

 c
ụ 

tạ
i n
ơi

 s
ơ 

ch
ế.

 
K

iể
m

 tr
a 

thự
c 
đị

a 
ho
ặc

 
ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

39
. 

G
ia

 s
úc

, 
gi

a 
cầm

 c
ó 
đư
ợc

 c
ác

h 
ly

 k
hỏ

i 
kh

u
 

vự
c 

sơ
 c

hế
 k

hô
n

g?
   

A
 

C
ó 

bi
ện

 p
há

p 
cá

ch
 ly

 g
ia

 s
úc

, g
ia

 cầm
 k

hỏ
i k

hu
 

vự
c 

sơ
 c

hế
. 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a.
 

40
. 

Đ
ã 

có
 b

iện
 p

h
áp

 n
găn

 c
hặ

n 
cá

c 
lo

ài
 s

in
h 

vật
 

lâ
y 

nh
iễm

 t
ro

n
g 

và
 n

go
ài

 k
hu

 vự
c 

 s
ơ 

ch
ế,

 
đó

ng
 g

ói
 c

hư
a?

 

A
 

C
ó 

bi
ện

 p
há

p 
ng
ăn

 c
hặ

n 
si

nh
 vậ

t l
â

y 
nh

iễm
 

tr
on

g 
và

 n
go

ài
 k

hu
 vự

c 
sơ

 c
hế

, đ
ón

g 
gó

i. 
K

iể
m

 tr
a 

thự
c 
đị

a.
 

41
. 

Đ
ã 

gh
i 

ch
ú 

bả,
 b
ẫy

 đ
ể 

ph
òn

g 
trừ

 d
ịc

h 
hạ

i 
và

 
đả

m
 b
ảo

 k
hô

n
g 

là
m

 ô
 n

hiễ
m

 s
ản

 p
hẩ

m
 c

hư
a?

 
B

 
C

ó 
gh

i c
hú

 bả
, b
ẫy

 đ
ể 

ph
òn

g 
trừ

 d
ịc

h 
hạ

i. 
K

iể
m

 tr
a 

thự
c 
đị

a.
  

42
. 

Đ
ã 

th
iết

 k
ế 

và
 x

â
y 

dự
n

g 
nh

à 
vệ 

si
nh

 ở
 n

hữ
n

g 
vị

 tr
í p

hù
 hợ

p 
và

 b
an

 h
àn

h 
nội
 q

u
y 

vệ
 s

in
h 

cá
 

nh
ân

 c
hư

a?
 

B
  

C
ó 

nh
à 

vệ 
si

nh
 c

á 
nh

ân
 v

à 
tr

an
g 

th
i

ết
 b
ị c
ần

 
th

iế
t đ
ể 
đả

m
 b
ảo

 v
ệ 

si
nh

 c
ho

 n
gư
ời

 la
o 
độ

ng
. C

ó 
qu

y 
đị

nh
 v
ệ 

si
nh

 c
á 

nh
ân

. 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a 
và

 
ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

43
. 

C
ác

 l
oạ

i 
ho

á 
ch
ất

, 
ch
ế 

ph
ẩm

, 
m

àn
g 

sá
p 

sử 
dụ

ng
 s

au
 t

hu
 h

oạc
h 

có
 đ
ượ

c 
N

hà
 n
ướ

c 
ch

o
 

ph
ép

 sử
 d
ụn

g 
kh

ôn
g?

 

A
 

C
hỉ

 s
ử 

dụ
ng

 h
oá

 c
hất

, c
hế

 p
hẩ

m
, m

àn
g 

sá
p đ
ượ

c 
ph

ép
 sử

 d
ụn

g.
 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

ho
ặc

 
ki
ểm

 tr
a 

thự
c 
đị

a.
 

44
. 

C
hấ

t 
lư
ợn

g 
nư
ớc

 s
ử 

dụ
ng

 s
au

 t
hu

 h
oạc

h
 c

ó
 

đú
ng

 v
ới

 q
ui

 đ
ịn

h 
kh

ôn
g?

 
A

 
K
ết

 q
uả

 p
hâ

n 
tí

ch
 nư
ớc

 s
ử 

dụ
ng

 s
au

 th
u 

hoạ
ch

 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i q
u

y 
đị

nh
 h

iện
 h

àn
h.

 
K

iể
m

 tr
a 

kế
t q

uả
 p

h
ân

 
tí

ch
 m
ẫu

 n
ướ

c.
 

45
. 

D
ụn

g 
cụ

 s
au

 t
hu

 h
oạc

h,
 s
ơ 

ch
ế,

 b
ảo

 q
uả

n
 s
ản

 
ph
ẩm

 c
ó 

bả
o 
đả

m
 s
ạc

h 
sẽ

, 
an

 t
oà

n 
và

 p
hù

 hợp
 

kh
ôn

g?
  

A
 

D
ụn

g 
cụ

 s
au

 th
u 

hoạ
ch

, s
ơ 

ch
ế,

 b
ảo

 q
uả

n 
sả

n 
ph
ẩm

 đ
ượ

c 
vệ

 s
in

h,
 bả

o 
dư
ỡn

g 
th
ườ

n
g 

xu
yê

n.
 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a 
. 

 
8.

 Q
uả

n 
lý

 v
à 

xử
 lý

 c
hấ

t t
h
ải

 
 

 
 

46
. 

N
ướ

c 
th
ải

, r
á

c 
th
ải

 c
ó 
đư
ợc

 th
u 

go
m

 v
à 

xử 
lý

 
th

eo
 đú

ng
 q

u
y đ
ịn

h 
để

 g
iả

m
  

th
iể

u 
ng

u
y 

cơ
 g

â
y 

nh
iễm

 b
ẩn

 đ
ến

 n
gư
ời

 la
o 

độ
ng

 v
à 

sả
n 

ph
ẩm

 k
hô

n
g?

 

A
 

C
ó 

bi
ện

 p
há

p 
th

u 
go

m
 v

à
 xử 

lý
 n
ướ

c 
th
ải

, r
á

c 
th
ải

 đ
ể 

gi
ảm

 th
iể

u 
ng

u
y 

cơ
 g

â
y 

nh
iễm

 b
ẩn

 th
eo

 
qu

y 
đị

nh
. 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a 
ho
ặc

 
ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

 
 9.

 N
gư
ời

 la
o 
đ
ộn

g 
 

 
 

47
. 

 N
gư
ời

 la
o 
độ

n
g 

là
m

 v
iệc

 t
ro

ng
 v

ùn
g 

sản
 x

uấ
t 

có
 h
ồ 

sơ
 c

á 
nh

ân
 k

hô
n

g?
 

C
 

C
ó 

hồ
 s
ơ 

cá
 n

hâ
n 

của
 n

gư
ời

 la
o 
độ

ng
 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ.

 

48
. 

N
gư
ời

 la
o 
độ

n
g 

có
 nằ

m
 t

ro
ng

 độ
 tu
ổi

 la
o 
độ

n
g 

th
eo

 q
u

y đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu
ật

 k
hô

ng
?

 
B

 
Đ
ộ 

tu
ổi

 c
ủa

 n
gư
ời

 la
o 
độ

ng
 p

hù
 hợ

p 
vớ

i q
u

y 
đị

nh
 c
ủa

 p
há

p 
luậ

t. 
K

iể
m

 tr
a 

hồ
 s
ơ 



 6
6 

 T
T

 
C

h
ỉ t

iê
u 

M
ứ

c 
đ
ộ 

Y
êu

 c
ầu

 th
eo

 V
ie

tG
A

P
 

P
hư
ơn

g 
ph

áp
 đ

án
h 

gi
á 

49
. 

N
gư
ời

 la
o

 đ
ộn

g 
đã

 đ
ượ

c 
tậ

p 
hu
ấn

 v
ề 

vậ
n 

hà
nh

 
m

á
y 

m
ó

c,
 sử

 d
ụn

g 
ho

á
 c

hất
, 

an
 t

oà
n

 la
o đ
ộn

g 
và

 tr
an

g 
bị 
đầ

y 
đủ

 b
ảo

 h
ộ 

la
o 
độ

ng
 c

hư
a?

 

B
 

N
gư
ời

 la
o 
độ

n
g 
đư
ợc

 tậ
p

 h
uấ

n 
về

 v
ận

 h
àn

h 
m

á
y 

m
óc

, s
ử 

dụ
ng

 h
o

á 
chấ

t, 
a

n 
to

àn
 la

o đ
ộn

g 
và

 
tr

an
g 

bị 
bả

o 
hộ

 la
o 
độ

n
g.

 

K
iể

m
 tr

a 
hồ

 s
ơ 

ho
ặc

 
ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

50
. 

N
gư
ời

 l
ao

 đ
ộn

g 
có

 đ
ượ

c 
cu

n
g 

cấp
 đ

iề
u 

ki
ện

 
là

m
 v

iệ
c 

và
 s

in
h 

ho
ạt

 th
e

o 
V

ie
tG

A
P

 k
hô

ng
?

 
B

 
Đ

iề
u 

ki
ện

 là
m

 v
iệc

 p
hù

 hợ
p 

vớ
i s
ức

 k
ho
ẻ 

ng
ườ

i 
la

o 
độ

ng
. 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a 
và

 
ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

51
. 

N
gư
ời

 l
ao

 đ
ộn

g 
th

am
 g

ia
 vậ

n 
ch

u
yể

n,
 b
ốc

 d
ỡ 

có
 đ
ượ

c 
tậ

p 
hu
ấn

 t
ha

o 
tá

c đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệm
 

vụ
 k

hô
ng

?
 

C
 

N
gư
ời

 la
o 
độ

n
g 
đư
ợc

 tậ
p

 h
uấ

n 
th

ao
 tá

c 
vận

 
ch

u
yể

n,
 b
ốc

 d
ỡ.

 
P

hỏ
ng

 v
ấn

 h
oặ

c 
ki
ểm

 
tr

a 
hồ

 s
ơ.

 

52
. 

Đ
ã 

tr
an

g 
bị 
đầ

y 
đủ

 t
hu
ốc

, 
dụ

ng
 c
ụ 

y 
tế

 v
à

 
bả

ng
 h
ướ

n
g 

dẫ
n 

sơ
 c
ứu

 k
hi

 b
ị 

ng
ộ 
độ

c 
ho

á
 

ch
ất

 c
hư

a?
 

B
 

C
ó 

tr
an

g 
bị 

th
uố

c,
 d
ụn

g 
cụ

 y
 tế

 v
à 

tà
i l

iệu
 h
ướ

n
g 

dẫ
n 

sơ
 c
ứu

 n
gộ

 đ
ộc

 h
o

á 
ch
ất

.  
K

iể
m

 tr
a 

thự
c 
đị

a.
 

53
. 

Đ
ã 

có
 b

iển
 c
ản

h 
bá

o 
vù

ng
 sả

n 
xu
ất

 r
au

, 
qu
ả 

vừ
a 

m
ới

 đ
ượ

c 
ph

un
 th

uố
c 

ch
ưa

?
 

A
 

C
ó 

bi
ển

 c
ản

h 
bá

o 
kh

u 
vực

 s
ản

 x
uấ

t m
ới

 đ
ượ

c 
ph

un
 th

uố
c 

bả
o 

vệ
 th
ực

 v
ật

. 
K

iể
m

 tr
a 

thự
c 
đị

a 

 
10

. 
G

hi
 c

hé
p,

 lư
u 

tr
ữ

 h
ồ 

sơ
, 

tr
uy

 n
gu

yê
n 

ng
uồ

n 
gố

c 
và

 th
u 

hồ
i s
ản

 p
hẩ

m
 

 
 

 

54
. 

Đ
ã 

gh
i 

ch
ép

 đầ
y 
đủ

 n
hậ

t 
ký

 t
hu

 h
oạ

ch
, 

bá
n 

sả
n 

ph
ẩm

 v
.v

…
 c

hư
a?

 
A

 
G

hi
 c

hé
p đ
ầy

 đ
ủ 

nh
ật

 k
ý 

th
u 

ho
ạc

h,
 b

án
 sả

n 
ph
ẩm

 th
eo

 q
u

y đ
ịn

h 
củ

a 
V

ie
tG

A
P

. 
K

iể
m

 tr
a 

hồ
 s
ơ 

và
 

ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

55
. 

C
ó 

ki
ểm

 t
ra

 n
ội

 b
ộ,

 g
hi

 c
hé

p 
và

 lư
u

 t
rữ

 h
ồ 

sơ
 

ch
ưa

?
  

A
 

C
ó 

qu
y đ
ịn

h 
gh

i c
hé

p,
 lưu

 g
iữ

 h
ồ 

sơ
 v

à 
ki
ểm

 tr
a 

nộ
i b
ộ.

 
K

iể
m

 tr
a 

hồ
 s
ơ 

và
 

ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

56
. 

Đ
ã 

gh
i r

õ 
vị 

tr
í c
ủa

 từ
n

g 
lô

 sả
n 

xu
ất

 c
hư

a?
  

A
 

G
hi

 r
õ 

vị
 tr

í c
ủa

 từ
n

g 
lô

 sả
n 

xu
ất

. 
K

iể
m

 tr
a 

hồ
 s
ơ 

và
 

ph
ỏn

g 
vấ

n.
 

57
. 

B
ao

 b
ì,

 t
hù

ng
 c

hứa
 s
ản

 p
hẩ

m
 đ

ã
 d

án
 n

h
ãn

 
hà

ng
 h

oá
 để

 v
iệ

c 
tr

u
y 

n
gu

yê
n

 n
guồ

n 
gố

c 
đư
ợc

 
dễ

 d
àn

g 
kh

ôn
g?

  

A
 

B
ao

 b
ì, 

th
ùn

g 
chứ

a 
sả

n 
p

hẩ
m

 đ
ượ

c 
dá

n 
nh

ãn
 

hà
ng

 h
o

á 
th

uận
 lợ

i c
ho

 v
iệ

c 
tr

u
y 

n
gu

yê
n 

n
guồ

n 
gố

c.
 

K
iể

m
 tr

a 
thự

c 
đị

a.
 

58
. 

C
ó 

gh
i 

ch
ép

 t
hời

 g
ia

n 
b

án
 sả

n
 p

hẩ
m

, 
tê

n
 v

à
 

đị
a 

ch
ỉ 

bê
n 

m
ua

 v
à 

lưu
 g

iữ
 h
ồ 

sơ
 c

ho
 m
ỗi

 l
ô 

sả
n 

ph
ẩm

 m
ỗi

 k
hi

 x
uấ

t h
àn

g 
kh

ôn
g?

 

A
 

L
ập

 v
à 

gh
i c

hé
p 

hồ 
sơ

 ti
ê

u 
th
ụ 

sả
n 

ph
ẩm

 th
eo

 
qu

y 
đị

nh
 c
ủa

 V
ie

tG
A

P
. 

K
iể

m
 tr

a 
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